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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT  

B  

BOD Biological Oxygen Demand: Nhu cầu oxy sinh học 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BYT Bộ Y tế 

BXD Bộ xây dựng 

BQL Ban quản lý 

C  

CP Chính Phủ 

COD Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

K  

KCN Khu công nghiệp 

N  

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

P  

PCCC Phòng cháy chữa cháy  

Q  

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QĐ Quyết định 

T  

TC Tiêu chuẩn  

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TT Thông tư 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 
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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR được Sở tài chính thành phố Hải 

Phòng cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 0202273105 lần đầu ngày 24/02/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

20/8/2025.  

Dự án Phát triển BESTELLAR của Công ty được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9852514686 lần đầu ngày 23/01/2025, 

chứng nhận điều chỉnh lần 2 ngày 19/8/2025.  

Dự án được thực hiện trên phần nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Việt 

Nam Innova với diện tích đất là 8.176 m2. Đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 

động sản xuất và các thiết bị xử lý khí thải đã được lắp đặt tại nhà xưởng, Công ty 

TNHH Phát triển BESTELLAR thực hiện thuê lại từ Công ty TNHH Việt Nam Innova 

theo hợp đồng thuê giữa hai bên. Đồng thời, việc sử dụng các công trình bảo vệ môi 

trường, bao gồm hệ thống xử lý khí thải và một số hạ tầng kỹ thuật môi trường, được 

thực hiện theo các thỏa thuận tại phụ lục hợp đồng thuê nhà xưởng. 

Công ty TNHH Việt Nam Innova (chủ đầu tư nhà xưởng cho thuê) trước đây là 

Công ty TNHH Việt Nam Oasis, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu, sau đó tại lần thay đổi thứ 03 ngày 14/3/2025 đã thực hiện đổi tên thành Công 

ty TNHH Việt Nam Innova. 

Đơn vị này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường số 

1915/GPMT-BQL ngày 26/4/2023 và Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 01 số 

972/GPMT-BQL ngày 13/02/2026. Nội dung giấy phép môi trường đã bao gồm hoạt 

động cho thuê nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật môi trường liên quan trong phạm vi dự 

án. 

Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Phát triển 

BESTELLAR đã tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án 

Phát triển BESTELLAR - Nhà xưởng F (thuê của Công ty TNHH Việt Nam Innova), 

lô đất SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam để trình 

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng xem xét, cấp giấy phép môi trường. 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR 

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà xưởng F (thuê của Công ty TNHH Việt Nam Innova), lô đất 

SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - 

Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

+ Ông:  LAI, JUI - HUA                 Chức vụ: Giám đốc 

+ Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

+ Điện thoại: 0910573151 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 

0202273105 đăng ký lần đầu ngày 24/02/2025, thay đổi lần thứ 1 ngày 20/08/2025 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp Sở Tài Chính thành phố Hải Phòng cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 9852514686, chứng nhận lần đầu ngày 

23/01/2025, chứng nhận điều chỉnh lần 2 ngày 19/8/2025 do Ban Quản lý khu kinh tế Hải 

phòng cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

“Dự án Phát triển BESTELLAR” 

 - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Nhà xưởng F (thuê của Công ty TNHH Việt 

Nam Innova), lô đất SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam. 

 - Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 63.090.000.000 VNĐ (Bằng chứ: Sáu mươi ba tỷ không 

trăm chín mươi triệu đồng) thuộc dự án nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định Điều 

11, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024). 

 - Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư: Sản xuất, gia công giày 

dép các loại; Thiết kế sản phẩm giày, dép; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Dịch vụ kiểm định và 

phân tích kỹ thuật; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán 

buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Dịch vụ môi giới, tìm kiếm nhà cung cấp (không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo 

hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản, đấu giá tài sản, 

đấu giá hàng hóa); Dịch vụ tư vấn công nghệ, phương thức sản xuất giày, dép theo mẫu;  
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Cho thuê văn phòng, nhà xưởng dôi dư.  

 - Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Căn 

cứ theo STT2, phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025 

dự án thuộc dự án nhóm III ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 - Sản xuất, gia công giày, dép các loại với quy mô 15.000 đôi sản phẩm/năm. 

 - Quy mô diện tích: 8.176 m2 (thuê lại nhà xưởng F của Công ty TNHH Việt 

Nam Innova) 

 - Tiêu chuẩn cho sản phẩm của dự án: 

 + ISO9001: chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

 + ISO14001: chứng nhận hệ thống quản lý môi trường 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án vận hành theo quy trình: Nhận thông tin từ khách hàng → Thiết kế sản 

phẩm mới (nếu cần) → Phát triển sản phẩm → Thử kiệm, kiểm tra giày (nếu khách 

hàng yêu cầu) → Sản xuất sản phẩm mẫu → Gửi tới khách hàng → Nhận phản hồi → 

Xác nhận lại yêu cầu của khách hàng (chỉnh sửa nếu có yêu cầu) → Khách hàng kí 

nhận → Gửi lại giày mẫu, bảng màu và thông số kỹ thuật của sản phẩm cho khách 

hàng. 

Ngoài ra Dự án nhận các đơn hàng của khách hàng khác có yêu cầu phát triển 

sản phẩm (nếu có). 

a. Quy trình nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới  

* Quy trình phát triển: Phát triển mẫu → Gửi mẫu → Xác nhận mẫu. 

- Phát triển mẫu (45 ngày): Nhận bản vẽ màu từ khách hàng (bao gồm thông tin 

vật liệu) → Xác nhận thông tin với khách hàng → Nhập vật liệu về → Sản xuất mẫu 

→ Kiểm nghiệm mẫu → Xuất hàng. 

- Bán mẫu (15 ngày): Phát triển mẫu hoàn thành → Dựa theo đơn hàng để đóng 

hàng → Xuất hàng.  

- Xác nhận mẫu (14 ngày): Sau khi gửi mẫu cho khách hàng sẽ nhận thông tin 

cuối cùng từ khách hàng → Làm rõ nhu cầu khách hàng, có cần thay đổi màu sắc hay 

không → Chuẩn bị nguyên liệu → Nhận bảng màu từ khách hàng → Chỉnh sửa → 

Hoàn thiện → Khách hàng kí nhận → Chuyển bộ phận bán hàng. 

Quy trình thử nghiệm, kiểm tra giày được thực hiện bằng máy móc, công nghệ 
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hiện đại để kiểm tra các tính năng của giày như độ bền, độ đàn hồi, chống thấm 

nước…, và nhân viên chỉ đưa sản phẩm vào máy rồi chọn chế độ kiểm tra đã có sẵn 

trên máy, sau kiểm tra lấy sản phẩm ra. Sản phẩm thử nghiệm sẽ được lưu lại. Dự án 

không sử dụng thêm bất kỳ hóa chất nào trong quá trình thử nghiệm, kiểm tra. Vì vậy 

quá trình thử nghiệm sản phẩm không làm phát sinh chất thải. 

Giày mẫu được thử nghiệm, kiểm tra nếu đơn hàng của đối tác có yêu cầu thử 

nghiệm, kiểm tra. Có những đơn hàng khách hàng chỉ cần phát triển mẫu, và nhận 

hàng mẫu mà không cần thử nghiệm, kiểm tra. 

b. Quy trình công nghệ sản xuất chính 

Sản phẩm chính của dự án là nghiên cứu giày, dép và sản xuất sản phẩm mẫu 

với công suất 15.000 đôi/năm. 

Quy trình công nghệ sản xuất giày, dép được phân thành 3 quy trình sản xuất 

riêng biệt, độc lập: sản xuất mũ giày; sản xuất đế giày và hoàn chỉnh sản phẩm. 

Quy trình sản xuất giày hoàn chỉnh như sau: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất giày hoàn chỉnh 

Cấu tạo cơ bản của 1 đôi giày như sau: 

NGUYÊN LIỆU: 

vải, da, keo dán, phụ 

liệu, đế ... 

QUY TRÌNH SẢN 

XUẤT ĐẾ 

QUY TRÌNH SẢN 

XUẤT MŨ GIÀY 

HOÀN CHỈNH 

SẢN PHẨM 

ĐÓNG GÓI - 

NHẬP KHO 
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❖ Công đoạn 1 - Quy trình sản xuất mũ giày 
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất mũ giày 

Thuyết minh quy trình: 

- Chặt nguyên liệu : Nguyên liệu được đưa vào quá trình sản xuất mũ giày bao gồm 

vải, lưới, xốp. Đầu tiên, các nguyên liệu được đưa vào máy chặt nguyên liệu để tạo hình và 

Cắt, chặt Nguyên liệu Cắt, chặt 

In logo 
Khí thải, nước thải vệ 

sinh khuôn 

Dán phụ liệu Phụ liệu CTR 

Lạng mỏng CTR 

Dập cao tần 

May vi tính Ồn 

Phun keo, dán lót  Keo, chổi quét CTNH, khí thải 

Đầm bằng Ồn 

May chặn cổ lót Ồn 

Ồn 

Định hình mũi giày  

Xỏ dây giày 

Làm sạch bề mặt 

Nhập kho, chuyển mũ giày thành phẩm 

Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm   

Kếp tẩy Thu gom đổi lại với nhà 

cung cấp  

Đầm bằng 
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kích thước thiết kế của từng loại mẫu giày. Đối với các sản phẩm mẫu có độ chi tiết cao sẽ 

sử dụng máy cắt lazer, quá trình cắt nguyên liệu bằng máy cắt lazer sẽ tạo ra bụi, khí thải. 

- In: Tại công đoạn này, đầu tiên chi tiết cần được in logo sẽ được công nhận chuyển 

vào khu in, công nhân sử dụng khung lưới in (khung lưới in Công ty nhập về) sau đó mực 

được đổ lên khung lưới in rồi công nhân sử dụng chổi cao su quẹt mực in lên khắp bề mặt 

lưới in và mực in sẽ lọt qua các khe hở trên lưới in in xuống bề mặt chi tiết sản phẩm cần in. 

Sau khi in xong, chi tiết sản phẩm cần in được chuyển ra ngoài và để khô tự nhiên trước khi 

chuyển sang công đoạn may mặt giầy. Sau mỗi ca sản xuất, công nhân sẽ vệ sinh khung 

lưới in bằng nước sạch để rửa sạch hết lượng mực in còn bám dính trên bề mặt lưới in để 

tránh hiện tượng mực in bị khô bám trên bề mặt lưới in gây hỏng lưới in. Mực in sử dụng là 

mực in gốc nước thân thiện với môi trường và sức khỏe công nhân làm việc tại khu vục in. 

Khung lưới in (được Công ty nhập về) sau khi sử dụng một thời gian bị hỏng, công 

nhân sẽ thu gom lại để nhà cung cấp khung lưới in thu mua lại. 

- Dán phụ liệu: Quá trình này thực hiện thủ công, công nhân sẽ sử dụng máy tra keo 

cầm tay để tra keo lên phụ liệu sau đó tiến hành dán các phụ liệu giày với nhau. 

- Lạng mỏng: Công nhân sử dụng máy gọt để gọt mỏng nguyên liệu làm tăng độ 

thẩm mỹ và phải theo tiêu chuẩn của sản phẩm.  

- Dập cao tần: Sử dụng máy dập có nhiệt độ cao để dập logo đường trang trí. 

-  May vi tính: Công nhân sử dụng máy may vi tính tự động để may trang trí, may cố 

định trên giày với nhau. 

-  Phun keo, dán lót: Sử dụng máy phun keo để phun keo vào lót, sau đó dán lót và 

cánh giày đã được gắn phụ liệu lại với nhau. 

-  Đầm bằng: Sau đó đưa vào máy đầm bằng để làm những điểm gồ ghề. 

-  May chặn cổ lót: Công nhân sử dụng máy may 1 kim thường để chặn may chặn 2 

bên cổ lót. 

-  May chặn gà: Công nhân sử dụng máy may để chặn may cố định gà vào giày. 

-  Định hình mũi giày: Sử dụng máy định hình tạo khuôn và độ cúp mũi giày theo 

yêu cầu sản phẩm; sau đó chuyển qua công đoạn xỏ dây. 

-  Xỏ dây giày: Công nhân thực hiện thủ công xỏ dây giày vào lỗ mắt giày. 

-  Làm sạch bề mặt: Công nhân sẽ kiểm tra các vết bẩn, mực đánh dấu trên cánh giày 

trong quá trình sản xuất và làm sạch bằng kếp tẩy. Sau khi làm sạch, mũ giày được đóng gói 

rồi chuyển sang công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm. Kếp tẩy khi dùng hết sẽ thu gom vỏ lại rồi 

đưa lại cho đơn vị cung cấp để đổi lấy kếp tẩy mới. Kếp tẩy sau khi sử dụng hết, công nhân 
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sẽ thu gom lại rồi đổi lại cho đơn vị cung cấp để lấy sản phẩm mới.  

-  Nhập kho: Công nhân sử dụng bao bì sắp đôi bỏ bao gói nhập kho, chuyển mũ 

giày thành phẩm sang công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm. 

❖ Công đoạn 2 - Công đoạn sản xuất đế 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất đế giày 

Thuyết minh quy trình: 

-  Kiểm tra đế giày: Đế giày nhập về, công nhân sẽ kiểm tra thủ công để loại bỏ sản 

phẩm lỗi trả lại cho đơn vị cung cấp. Nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho vào quy trình sản 

xuất. 

Kiểm tra đế Sản phẩm lỗi Đế giày nhập khẩu 

Mài đế Ồn, bụi 

Lau đế CTNH Nước xử lý, chổi 

Quét nước/qua lò sấy CTNH Nước xử lý, chổi 

Làm lạnh Tuần hoàn Nước sạch 

Chiếu xạ UV Nhiệt 

Đóng dấu 

Sắp đôi thả chuyền 

Ồn 

Ồn 

Kiểm tra - đóng gói Sản phẩm lỗi 

Công đoạn hoàn 

chỉnh sản phẩm 

Quét nước/ lò sấy CTNH Nước kết dính, chổi 

Quét keo/ lò sấy CTNH, Khí thải Keo, chổi quét 

Dán đế 

Ép máy 

Làm lạnh 
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- Mài đế : Đế giày sẽ được mài thô bằng máy mài đế tự động giúp tạo dáng, độ sần, 

loại bỏ những chi tiết dư thừa. 

- Lau đế : Đế giày sau khi mài thô sẽ được công nhân sử dụng chổi quét hoặc kẹp 

vài lau qua đế. 

- Quét nước + Qua lò nóng :Công nhân tiếp tục sử dụng chổi quét hoặc kẹp vải quét 

nước xử lý lên bề mặt, sau đó đặt vào lò nóng để làm khô trong thời gian 2 - 2,5 phút ở nhiệt 

độ 50-55°C. 

- Làm lạnh : Sau đó, đế giày được làm lạnh bằng công nghệ sử dụng nước sạch làm 

lạnh gián tiếp trong khoảng thời gian 40 giây ở nhiệt độ 0-8°C. Quá trình làm lạnh có tác 

dụng giữ đúng form giày sau khi qua lò nóng. Nước sử dụng là nước sạch và sử dụng tuần 

hoàn, công nhân sẽ tiến hành cấp bổ sung lượng thiếu hụt trong quá trình làm lạnh khoảng 

0,5m3/ngđ. 

- Chiếu UV : Sau khi làm lạnh, đế giày được đưa qua máy chiếu UV để sấy khô, 

tăng độ kết dính của keo dán đế. 

- Đóng dấu : Công nhân đóng dấu thủ công ngày tháng lên đế giày. 

- Sắp đôi thả chuyền : Sắp đôi theo từng đôi cùng số thả vào băng chuyền để sang 

công đoạn tiếp theo. 

- Quét nước và sấy : Đế giày tiếp tục được xử lý bằng cách thủ công, ở công đoạn 

này công nhân dùng chổi quét có nhúng nước xử lý vào đế giày, xử lý bề mặt trước khi đưa 

giày vào công đoạn quét keo. Mục đích của việc quét nước kết dính và đưa qua lò sấy nóng 

ở nhiệt độ 60-65°C trong thời gian 3 phút (± 30 giây) là giúp tăng độ kết dính của keo. 

- Quét keo: Keo đựng vào bát to và được bọc ni lông che 2/3 miệng bát để hạn chế 

mùi keo cho công nhân làm việc tại khu vực. Công nhân sử dụng chổi quét để quét keo lên 

viền đế. Sau khi quét keo sẽ đưa đế giày qua lò nóng ở nhiệt độ 60-65°C trong thời gian 3 

phút (± 30 giây) để nóng chảy keo phục vụ cho công đoạn dán đế phía sau. 

- Dán tổ hợp đế : Sau đó, công nhân sẽ tiến hành dán đế MD (EVA) vào đế RB (đế 

cao su). 

- Ép đế : Tiếp theo đặt đế giày vừa dán vào máy ép đế để tiến hành ép chặt, thời gian 

ép là 8 giây với lực máy ép là 35-45 kg/cm2. 

- Làm lạnh: Sau đó đặt đế qua dân máy làm lạnh, trong khoảng thời gian 10 - 15 

giây ở nhiệt độ 0-8°C. Làm lạnh nhằm mục đích làm nguội đế giày và giữ đúng kích thước, 

không giãn nở sau khi qua lò nóng ở nhiệt độ cao. 

- Kiểm tra - đóng gói :Tiến hành kiểm tra đế giày để loại bỏ sản phẩm lỗi. Đế giày 
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đạt yêu cầu được sắp đôi cùng số dùng bao bì đóng tồi chuyển sang công đoạn lắp ráp hoàn 

chỉnh. 

❖ Công đoạn 3 - Hoàn chỉnh sản phẩm 
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Hình 1.4. Sơ đồ quy trình sản xuất hoàn chỉnh sản phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

- Định hình: Sử dụng máy định hình giày theo khuôn, độ cong của từng sản 

phẩm. 

- May bìa: Sử dụng máy may để may nối mũ giày vào bìa, sau đó chuyển sang 

công đoạn hấp nóng giày. 

- Hấp mũi: Đặt giày vào máy hấp nóng trong 3-4 giây ở nhiệt độ 50-60°C. Máy 

hấp nóng ở đây là máy hơi nước, hấp giày mục đích làm mềm vải giày để tiến hành 

thúc phom. 

Định hình Mũ giày thành phẩm 

May bìa 

Hấp mũi 

Thúc form Khuôn mẫu 

Gò hậu 

Qua lò nóng 

Quét nước xử lý 

Quét keo 

CTNH Nước kết dính, chổi 

quét 

Đế giày thành phẩm 

Keo, chổi quét CTNH, Khí thải 

Dán đế với mũ 
 

Ép đế 

Làm lạnh Ồn 

Dán lót mặt 

Kiểm tra - đóng gói 
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- Thúc form: Công nhân sử dụng khuôn mẫu được nhập khẩu về có sẵn ở kho 

dụng cụ, rồi nhét form vào trong giày và tiến hành thúc form, tạo dáng giày theo 

khuôn mẫu. Khuôn mẫu sau sử dụng chiếc nào hư hỏng không sử dụng được sẽ thải 

bỏ, khuôn còn sử dụng được sẽ tiếp tục sử dụng, khi số lượng khuôn hỏng nhiều gây 

thiếu hút chủ dự án sẽ nhập về lượng mới bổ sung cho lượng đã hỏng thải. 

- Gò hậu : Sau khi thúc form sẽ tiến hành gò gót hậu. Công nhân đầy gót hậu 

vào đúng vị trí yêu cầu và gò gót. 

- Lò nóng : Tiếp theo giày sẽ được cho qua lò nóng giúp giày đạt nhiệt độ cần 

thiết để tiếp tục chuyển sang công đoạn quét nước xử lý. 

- Quét nước xử lý: Sau khi qua lò nóng giày được quét nước kết dính vào giày 

bằng phương pháp thủ công và tiếp tục chuyển sang công đoạn quét keo. 

- Quét keo: Công nhân tiến hành quét keo thủ công lên đường viền của đế giày 

và mũ giày. Keo được đựng vào bát to và được bọc nilong che 2/3 miệng bát để hạn 

chế mùi keo bay ra môi trường làm việc.  

- Dán đế và mũ giày: Dán đế và mũ giày với nhau để tạo thành sản phẩm có 

hình dáng theo thiết kế. 

- Ép đế : Sử dụng máy ép để ép chặt đế giày với mặt giày lại với nhau giúp keo 

gắn chặt mặt giày với đế giày hơn. 

- Làm lạnh : Công nhân đặt giày vào bằng chuyền chạy qua máy dàn lạnh. Quá 

trình làm lạnh có tác dụng làm nguội giày và giúp toàn bộ giày bám chặt vào form và 

giữ đúng form dáng giày sau khi đi qua các công đoạn làm nhiệt trước đó. 

- Dán lót mặt : Công nhân tiến hành tháo form rồi dán lót mặt vào giấy bằng 

phương pháp thủ công. Khuôn mẫu sau khi tháo, công nhân sẽ thu gom chuyển lại 

công đoạn thúc form. 

- Kiểm tra và đóng gói : Công nhân tiến hành chỉnh lý tẩy rửa (lau vết bẩn, cắt 

chỉ thừa). Sau đó kiểm tra loại bỏ sản phẩm lỗi. Sắp đôi gói sản phẩm, lưu kho thành 

phẩm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 - Sản phẩm của dự án đầu tư: Các loại giày, dép.  

 - Căn cứ các quy định của Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 của 

Thủ tướng Chính Phủ Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư 

thuộc danh mục phân loại xanh. Dự án không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy 

định. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
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cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nước của dự án  

- Nguồn cấp: Được lấy hệ thống cấp nước sạch của KCN sau đó bơm vào bể 

chứa nước sạch của được Công ty TNHH Việt Nam InNova trước khi cấp cho các 

nguồn sử dụng. Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã xây dựng bể và bồn chứa nước, cung 

cấp nước cho toàn bộ hoạt động của dự án bao gồm: sản xuất, sinh hoạt và phục vụ 

phòng cháy chữa cháy (khi cần). 

- Mục đích: Nhu cầu nước sạch phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, cho hoạt động sản xuất và phòng cháy chữa 

cháy . Dự án không tổ chức hoạt động nấu ăn cho công nhân làm việc tại dự án. 

- Lượng dùng: 

* Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt:  

Theo TCVN 13606:2023 thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản 

xuất công nghiệp là 45 lít/ người/ ngày (chỉ dùng để cấp cho hoạt động vệ sinh, dự án 

không có hoạt động nấu ăn). 

Dự kiến khi dự án đi vận hành đạt 100% công suất thiết kế thì số lượng cán bộ 

công nhân viên của dự án dự kiến là 212 người. 

+ Lượng nước cấp cho sinh hoạt tại dự án là: 

212 người x 45 lít/người/ngày : 1.000 = 9,54 m3/ngày 

* Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

- Nước dùng cho hoạt động vệ sinh dụng cụ: Vào cuối ngày làm việc công nhân 

sẽ tiến hành vệ sinh dụng cụ pha keo, bàn xoa keo và khung  lưới in. Lượng nước sạch 

dùng cho hoạt động vệ sinh dụng cụ khoảng 2 m3/ngày đêm  

- Nước cấp cho máy làm lạnh: tại công đoạn làm lạnh của quy trình sản xuất đế 

giày, Máy làm lạnh có sử dụng nước sạch được cấp vào bể chứa của máy và sử dụng 

tuần hoàn, chỉ thay thế lượng thiếu hụt khoảng 0,2 m3/ngày đêm, không phát sinh nước 

thải ra ngoài môi trường.  

Dự án thực hiện trên cơ sở thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Việt Nam 

Innova; các hạng mục hạ tầng dùng chung như tưới cây xanh và rửa đường nội bộ 

thuộc phạm vi quản lý, vận hành của Công ty TNHH Việt Nam InNova. Do đó, dự án 

không sử dụng nước sạch cho các hoạt động này. 

Tổng hợp nhu cầu nước sử dụng cho Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nước cho Dự án  
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TT Hạng mục Đơn vị 
Nhu cầu sử 

dụng nước 

1 Sinh hoạt của cán bộ nhân viên m3/ngày 9,54 

2 Hoạt động sản xuất 

2.1 Vệ sinh dụng cụ  m3/ngày 2 

2.2 Cấp bổ sung cho máy lạnh m3/ngày 0,2 

Tổng m3/ngày 11,74 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng  

- Nguồn cấp: Trạm điện của KCN Vsip Hải Phòng, điện áp tiêu chuẩn 22KV, 

50Hz. Hệ thống cung cấp điện của dự án đã được Công ty TNHH Việt Nam Innova - 

đơn vị cho thuê nhả xưởng đã hoàn thiện, lắp đặt gồm cấp điện chiếu sáng, văn phòng 

và cấp điện phục vụ cho sản xuất.  

- Tổng nhu cầu sử dụng điện của Dự án khi đi vào hoạt động ổn định là khoảng 

100.000 kW/tháng.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất sản xuất của Dự án trong một năm 

sản xuất ổn định như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất sản xuất của Dự án 

STT Nguyên liệu, phụ liệu Đơn vị Khối lượng/năm 

I Nguyên liệu 

1.  Mesh lưới in kg/năm 134,316 

2.  TPU kg/năm 1.100,20 

3. X Xốp, nguyên liệu gia công, bồi ép, chỉ kg/năm 450,25 

4.  Da kg/năm 120,0 

5.  PU kg/năm 770,30 

6.  EVA kg/năm 112,5 

7.  Đế RB (Rubber) kg/năm 1.501,5 

8.  Đế MD (Model) kg/năm 534,0 

9.  Đế IP ( Injection phylon) kg/năm 2.973,0 

Tổng I kg/năm 6.662,61 

II Phụ liệu 

1.  Dây giày kg/năm 36,96 (15.300 đôi) 
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2.  Chổi quét kg/năm 15 (300 chiếc) 

3.  Kếp tẩy kg/năm 7 (140 chiếc) 

4.  Khuôn thúc form kg/năm 7,12 

5.  Khuôn đồng  kg/năm 24 

6.  Khung lưới in kg/năm 68,7 

7.  Vật liệu đóng gói (giấy bọc, giấy nhồi, 

hộp giày, băng dính) 
kg/năm 730,43 

8.  Dao chặt kg/năm 25 

Tổng II kg/năm 914,21 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR) 

Các nguyên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ được 

nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan hoặc mua tại Việt Nam. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Dự án 

STT Hóa chất Đơn vị 
Khối 

lượng/năm 
Thành phần 

1.  Mực in kg 136,5 
PU Resin, Cyclohexanone, color, 

additive, H2O 

2.  Keo các loại kg 1.103,31 

Methylcyclohexane, ethyl 

acetate, synthetic resin, ethyl 

keton, solvent naphtha, natural 

rubber 

3.  Chất xử lý kg 642 

Butyl acetate, acetone, ketone, 

acetate, ethyol acetate, butanone, 

propan-2-ol, synthetic resin, 

methylcyclohexane 

4.  Dầu máy các loại kg 42  

Tổng kg 1.923  

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR) 
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- Bảng cân bằng vật chất Dự án: 

T

T 

Đầu vào quá trình  Đầu ra quá trình Dòng thải 

Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Phân 

loại 

Tỷ lệ 

thải 
Danh mục Đơn vị Khối lượng 

Danh 

mục 
Đơn vị Rắn Lỏng Khí 

Phân 

loại 

I Sản xuất giày mẫu 

I.1 
Cắt – đột 

vật liệu 
Kg/năm 6.662,61 - 

 
Cắt – đột 

dập 
Kg/năm 6.462,73 

 

Cắt – 

đột 

dập 

Kg/năm    

1 
Vải, da, 

EVA, TPU 
Kg/năm 6.662,61 NVL 3% 

Bán thành 

phẩm sau 

cắt 

Kg/năm 6.462,73 
 

Phế 

liệu 

cắt 

Kg/năm 
199,

88 
  

 

CTRT

T  

I.2 

In – gia 

công bề 

mặt 

Kg/năm 6.489,73 - 

 

In Kg/năm 6.481,73 In Kg/năm   

1 

Bán thành 

phẩm sau 

cắt 

Kg/năm 6.462,73 BTP - 
Bán thành 

phẩm in 
Kg/năm 6.481,73 

 

VOC 

bay 

hơi 

Kg/năm   3 Khí 

2 Mực in Kg/năm 27 NVL 

~80

% 

bay 

hơi 

     

Giẻ 

lau, 

bao bì 

Kg/năm 5      CTNH  

I.3 
Dán – ép – 

hoàn thiện 
Kg/năm 6.811,73 - 

 
Dán - ép Kg/năm 6.763,61 

Dán - 

ép 
Kg/năm   

1 BTP sau in Kg/năm 6.481,73 BTP -    

VOC 

bay 

hơi 

Kg/năm   3 Khí 

2 
Keo (phần 

rắn) 
Kg/năm 330 NVL 

~ 

70% 

bay 

hơi 

   
Keo 

thải 
Kg/năm 25   CTNH 
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T

T 

Đầu vào quá trình  Đầu ra quá trình Dòng thải 

Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Phân 

loại 

Tỷ lệ 

thải 
Danh mục Đơn vị Khối lượng 

Danh 

mục 
Đơn vị Rắn Lỏng Khí 

Phân 

loại 

3 Giày lỗi Kg/năm 6.811,73  0,3% 
Giày thành 

phẩm đạt 
Kg/năm 6.763,61 

Giày 

lỗi 
Kg/năm 

20,1

2 
  

CTRT

T 

I.4 

Hoàn 

thiện, đóng 

gói 

Kg/năm 7.530,99 - 

 

Đóng gói Kg/năm 7.500 
Đóng 

gói 
Kg/năm   

1 
Giày thành 

phẩm 
Kg/năm 6.763,61 TP -          

2 
Bao bì, phụ 

liệu 
Kg/năm 767,39 NVL ~4% 

Sản phẩm 

hoàn chỉnh 
Kg/năm 7.500 

 
Bao 

bì thải 
Kg/năm 

30,9

9 
  

CTRT

T 

Tổng dòng vào  Kg/năm ~ 7.787 NVL - 

Tổng dòng 

ra (sản 

phẩm) 

Kg/năm 7.500 

Tổng 

dòng 

thải 

Kg/năm 287  -  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Phát triển BESTELLAR. Địa điểm: Nhà xưởng F 

(thuê của Công ty TNHH Việt Nam Innova), lô đất SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR Trang 24 

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất xử lý chất thải của dự án như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất xử lý chất thải của Dự án 

TT Tên nguyên vật liệu, hóa chất Đơn vị 

Khối 

lượng/lần 

thay 

Mục đích sử dụng 

1 Than hoạt tính kg 1.316 Xử lý khí thải VOCs 

5. Các thông tin khác thay đổi khác:  

5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án “Dự án phát triển BESTELLAR” được thực hiện tại nhà xưởng F 

(thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Việt Nam Innova) tại lô đất SP1-2*B, khu 

đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng (gọi tắt là KCN VSIP Hải Phòng), 

phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Với diện tích thuê lại để sử 

dụng dự kiến là 8.176 m2 bao gồm nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ 

đã được Công ty TNHH Việt Nam Innova xây dựng hoàn thiện.  

Toàn bộ lô đất của đơn vị cho thuê nhà xưởng – Công ty TNHH Việt Nam 

Innova có tổng diện tích. 50.000 m2 (5 ha).  

Giới hạn vị trí lô đất như sau: 

- Phía Đông Bắc: Giáp đất của khu công nghiệp 

- Phía Đông Nam: Giáp đất của khu công nghiệp 

- Phía Tây Nam: Giáp đường nội bộ khu công nghiệp  

- Phía Tây Bắc:  Giáp đường nội bộ khu công nghiệp  

Tọa độ các điểm định vị lô đất dự án như sau: 

Bảng 1. 5. Tọa độ ranh giới của khu đất dự án theo hệ tọa độ VN2000 

Mốc 

Hệ tọa độ VN 2000 

X Y 

1  2313186.395 597171.212 

2  2313196.395 597161.212 

3  2313381.395 597161.212 

4  2313381.395 597417.879 
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5  2313186.395 597417.879 

6  2313283.895 597289.547 

 

 

Hình 1. 5. Vị trí đơn vị cho thuê nhà xưởng 

Công ty TNHH 

Việt Nam Innova 
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Hình 1. 6. Vị trí thực hiện dự án nằm trong tổng thể mặt bằng của đơn vị cho thuê nhà xưởng 

Khu công nghiệp VSIP nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tọa lạc tại 

cửa ngõ phía Bắc của Thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố chưa đầy 5km, 

có thể kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thành phố bằng đại lộ Đông 

Tây và trục Bắc Nam hiện đại, quốc lộ 10 và tỉnh lộ 359. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của Dự án 

STT Hạng mục 
Số tầng xây 

dựng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

1 Nhà xưởng F 4 2.044,0 8.176,0 

2 Kho lưu giữ chất thải thông thường  1 13,4  

3 Kho lưu giữ chất thải nguy hại 1 17,9  

4 Kho lưu giữ chất thải sinh hoạt - 10,7  

Công trình phụ trợ: nhà bảo vệ, trạm bơm, trạm biến áp, bể nước ngầm, nhà để 

xe, đường nội bộ, cây xanh ... đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty TNHH 

Việt Nam InNova xây dựng hoàn thiện, đồng bộ dự án sẽ được sử dụng chung.  
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* Nhà xưởng được Công ty TNHH Việt Nam InNova (đơn vị cho thuê nhà 

xưởng) hoàn thiện xây dựng cao 4 tầng với diện tích xây dựng là 2.044 m2 với tổng 

diện tích sàn là 8.176 m2, bao gồm: 

- Tầng 1 được bố trí đặt dây chuyền sản xuất bao gồm: máy may, khu vực xếp 

hàng, khu vực máy cắt, khu vực máy lazer, máy ép thủy lực, máy định hình mũi giày, 

máy kéo form, máy khử nhăn, khu vực dây chuyền tạo hình,...  

- Tầng 2 được bố trí đặt dây chuyền sản xuất bao gồm: khu vực đặt bàn in, khu 

vực máy cao tần, khu vực máy nhiệt, máy ép phằng, lò sấy,... 

- Tầng 3 và tầng 4 được bố trí đặt để khu vực văn phòng làm việc, phòng trà,... 

 

              Hình 1. 7. Mặt bằng bố trí thiết bị khu vực sản xuất tại tầng 1 nhà xưởng 
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              Hình 1. 8. Mặt bằng bố trí thiết bị khu vực sản xuất tại tầng 2 nhà xưởng 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất của dự án được Công ty TNHH Việt 

Nam Innova cho thuê.  

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của Dự án được trình bày tại 

bảng sau: 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

STT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
Phân loại 

công đoạn 

Năm sản 

xuất 

1.  Máy định hình mũi giày Máy 1 

Tạo hình  

và đế giày 

2024 

2.  Xe Labang Xe 2 2024 

3.  Máy hoạt hóa mũi giày Máy 1 2024 

4.  Máy làm phần trước thân giày Máy 1 2024 

5.  
Dây chuyền sản xuất hồng ngoại 

đơn lớp 

Dây 

chuyền 
1 2024 

6.  Máy làm phần sau thân giày Máy 1 2024 

7.  Máy hoạt hóa gót giày Máy 1 2024 

8.  Máy cấp ẩm, là phẳng và loại nhăn Máy 1 2024 

9.  Máy siêu âm Máy 3 2024 
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10.  Tủ lưu hóa (tủ cao su hóa) Tủ 1 2024 

11.  Máy vẽ đường (đánh dấu) Máy 1 2024 

12.  Máy khắc mài Máy 1 2024 

13.  Máy làm nhám/ nhám bề mặt Máy 2 2024 

14.  Máy cắt chính xác 4 trụ Máy 1 2024 

15.  Máy chiếu sáng/đèn chiếu Máy 1 2024 

16.  Máy làm lạnh Máy 1 2024 

17.  Máy ép đế Máy 1 2024 

18.  Máy thủy lực Máy 1 2024 

19.  Dây chuyền hồng ngoại 2 lớp 
Dây 

chuyền 
1 2024 

20.  Máy định hình gót giày Máy 1 2024 

21.  Máy hấp ẩm Máy 1 2024 

22.  Máy là (giống bàn là công nghiệp) Máy 1 2024 

23.  Máy loaị nhăn Máy 1 2024 

24.  Máy giặt công nghiệp Máy 2 2024 

25.  
Máy đo quang năng/ thiết bị đo 

năng lượng ánh sáng 
Máy 1 2024 

26.  Máy may đường chỉ trong Máy 168 

May 

2024 

27.  
Máy tự động bôi keo và máy dập/ 

đập phẳng cạnh 
Máy 1 2024 

28.  Máy may đa năng kiểu ngang Máy 1 2024 

29.  Máy may cao đầu 1 kim Máy 24 2024 

30.  Máy may cao đầu 2 kim Máy 4 2024 

31.  Máy may kiểu chữ V Máy 3 2024 

32.  Máy may phẳng Máy 2 2024 

33.  Máy khóa chỉ (máy khóa đầu chỉ) Máy 1 2024 

34.  Máy phủ keo nóng chảy Máy 1 2024 

35.  Máy đập/phẳng đứng Máy 2 2024 

36.  Máy đục lỗ khí nén Máy 1 2024 

37.  Máy phun keo Máy 2 2024 
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38.  
Máy may công nghiệp có điều 

khiển vi tính lớn 
Máy 2 2024 

39.  
Máy may công nghiệp có điều 

khiển vi tính nhỏ 
Máy 3 2024 

40.  Máy may 4 kim 6 chỉ Máy 2 2024 

41.  Máy may con lăn vi tính Máy 1 2024 

42.  Máy may ziczac Máy 1 2024 

43.  Máy may viền (viền thẳng) Máy 1 2024 

44.  Máy khóa viền Máy 1 2024 

45.  Máy chặt tấm Máy 1 

Cắt & 

chuẩn bị 

nguyên 

liệu 

2024 

46.  Máy chặt dây vải tự động Máy 1 2024 

47.  Máy ép nhãn lót trong giày Máy 1 2024 

48.  Máy chặt xốp Máy 1 2024 

49.  Máy nung chảy sáp inox Máy 1 2024 

50.  Máy cắt Máy 4 2024 

51.  Máy sóng siêu cao tần Máy 5 

In cao tần 

2024 

52.  Máy là phẳng Máy 1 2024 

53.  Máy keo nóng chảy Máy 2 2024 

54.  Lò sấy đứng Lò 2 2024 

55.  Máy laser Máy 2 

Bộ phận 

chuyển 

giao kỹ 

thuật 

2024 

56.  Máy cắt tĩnh điện Máy 2 

Bộ phận 

kỹ thuật 

2024 

57.  Máy khoan đứng Máy 1 2024 

58.  Máy khoan ngang Máy 1 2024 

59.  Máy bào da, cắt da Máy 3 2024 

 (Nguồn: Công ty TNHH Việt Phát triển BESTELLAR) 

5.4. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành 

- Nhu cầu sử dụng lao động: dự kiến khoảng 212 người, bao gồm người 180 

người Việt Nam và 32 người nước ngoài.  
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- Cơ cấu sử dụng lao động: nhân viên văn phòng là 91 người, công nhân sản xuất 

là 121 người. 

 -  Chế độ làm việc như sau: 

+ 2 ca/ngày (8 giờ/ca) 

+ 26 ngày/tháng (312 ngày/năm).  

+ Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng các lao động trong thành phố Hải Phòng và các 

tỉnh, thành phố lân cận. Việc tuyển dụng sẽ tuân theo các quy định và luật pháp Việt 

Nam có liên quan. Mọi công nhân đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo 

hiểm và các chế độ phúc lợi khác có liên quan. Công nhân được trang bị đầy đủ các 

thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. Công ty luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho 

công nhân, đồng thời đảm bảo các  quyền lợi chính đáng của họ. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

quản lý của Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của dự án 

Phòng 

tài vụ 

Phòng 

quản lý 

nhân sự  

Phòng 

mua 

hàng 

Phòng 

sản 

xuất 

Phòng 

kinh 

doanh 

Phòng 

quản lý 

chất 

lượng 

Phòng 

môi 

trường  

Giám đốc 

Phó Giám đốc 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Phát triển BESTELLAR. Địa điểm: Nhà xưởng F 

(thuê của Công ty TNHH Việt Nam Innova), lô đất SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR Trang 32 

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Theo quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

08/07/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:  

+ Về mục tiêu: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoát môi 

trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 

nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi 

trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không 

gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung 

cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh 

báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hoà với tự nhiên và 

thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy 

trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển 

hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa 

triên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp nhằm hướng tới đưa 

phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  

+ Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số; sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, hướng tới đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế, đồng thời 

giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường và giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.    

Nhận xét: Dự án phù hợp với định hướng của Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia theo Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình 

hoạt động, dự án không trực tiếp đầu tư các công trình xử lý nước thải, khí thải mà 

thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý chất thải tập trung của nhà xưởng và tuân thủ các 

yêu cầu về đấu nối, bảo vệ môi trường của đơn vị vận hành hệ thống; đồng thời thực 

hiện phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho các đơn vị có 

chức năng theo đúng quy định. Bên cạnh đó, dự án áp dụng quy trình sản xuất hợp lý, 

tiết kiệm nguyên vật liệu, hạn chế phát sinh chất thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mục 

tiêu phát triển bền vững của Chính phủ. 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố 

Hải Phòng 
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- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ Tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi 

đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của 

vùng Bắc Bộ và của cả nước, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền 

vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và 

quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội 

địa, trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch, trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, kinh tế biển. 

- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo 

đó, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả 

nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát 

triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết 

cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng 

cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa; trung 

tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là 

dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu 

ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch của Khu công nghiệp VSIP Hải 

Phòng 

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng từ khi triển khai đầu tư xây dựng Dự án đến 

này luôn nghiêm túc thực hiện các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể: 

- Quyết định số 874/QĐ-BTNMT ngày 13/05/2010 của Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây 

dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 13/09/2011 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự 

án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng” tại huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Giấy xác nhận số 22/GXN-TCMT ngày 19/02/2016 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường về việc xác nhận hoàn thành giai đoạn I công trình bảo vệ môi trường của 

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và Dịch vụ VSIP” tại huyện Thuỷ 
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Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Giấy xác nhận số 72/GXN-TCMT ngày 16/08/2022 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu 

tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng”, với công trình xử 

lý nước thải đã xây dựng Modul 2 của hệ thống xử lý tập trung công suất 5.000 

m3/ngày đêm, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện nay của 

KCN VSIP là 9.950 m3/ngày đêm. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 

10/11/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng cam kết đã được phê duyệt tại Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với đơn vị có chức năng. 

KCN VSIP thu hút các nhóm ngành sau: 

- Nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng, điện và điện tử; 

- Nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng; 

- Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, xây lắp xây dựng; 

- Nhóm ngành chế tạo và sản xuất sau luyện thép; 

- Nhóm ngành chế biên nông lâm sản; 

- Các ngành dịch vụ công nghiệp khác, kho tàng. 

Như vậy, dự án đầu tư sản xuất nhóm các ngành dịch vụ công nghiệp khác phù 

hợp với loại hình thu hút đầu tư của KCN. 

* Hệ thống thoát nước của KCN: 

Hệ thống thoát nước KCN bao gồm hai hệ thống thoát nước mưa và thoát nước 

thải riêng biệt: 

- Hệ thống thoát nước mưa: Hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam. Dựa 

theo độ dốc đường và san nền bố trí tuyến rãnh thoát nước dọc theo các tuyến đường, 

nước mưa trên mặt đường được thu vào tuyến rãnh chính qua cửa thu nước mưa lòng 

đường. Tuyến rãnh thoát nước mưa được bố trí cách vỉa đường hè đường 2m. Tuyến 

thoát nước mưa sử dụng rãnh thoát nước tiết diện chữ nhật B = 800 - 2.000mm. Để thu 

nước mưa trên đường, bố trí các cửa thu với khoảng cách 30-40m/ga dọc hai bên 

đường. Hai đầu các đoạn cống ngang đường xây dựng các hố ga thăm. Để đảm bảo 

khả năng thoát nước tốt nhất về mùa mưa, bão, lũ, KCN VSIP Hải Phòng có xây dựng 
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2 trạm bơm cưỡng bực lưu lượng 4 m3/s và 5 m3/s có phao chắn để thoát nước khi thuỷ 

triều lên. 

- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Yêu cầu của Công ty TNHH VSIP Hải Phòng là tất cả các đơn vị trong Khu 

công nghiệp đều phải có hệ thống tiền xử lý đối với nước thải sinh hoạt và nước thải 

công nghiệp, đảm bảo trước khi thải vào hệ thống thu gom của KCN, các thông số ô 

nhiễm phải đạt giá trị nhỏ hơn các giá trị theo quy định của KCN VSIP Hải Phòng. 

Quy định về nồng độ các chất thải của các cơ sở trước khi xả vào hệ thống thoát nước 

thải của KCN VSIP Hải Phòng như sau: 

Bảng 2. 1. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

VSIP Hải Phòng 

TT Thông số Đơn vị 
Nồng độ nước thải 

cho phép 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 6 – 9 

3 Độ màu - 50 

4 BOD5 mg/l 400 

5 COD mg/l  600 

6 TSS mg/l 400 

7 As mg/l 0,05 

8 Hg mg/l 0,005 

9 Pb mg/l 0,1 

10 Cd mg/l 0,05 

11 Cr (VI) mg/l 0,05 

12 Cr (III) mg/l 0,2 

13 Cu mg/l 2 

14 Zn mg/l 3 

15 Ni mg/l 0,2 

16 Mn mg/l 0,5 

17 Fe mg/l 1 

18 Xyanua mg/l 0,07 

19 Phenol mg/l 0,1 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 

21 Dầu mỡ ĐTV mg/l 16 

22 Clo dư mg/l 1 
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23 PCB mg/l 0,003 

24 Hóa chất BVTV lân hữu cơ mg/l 0,3 

25 Hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,05 

26 Sunfua mg/l 0,2 

27 Florua mg/l 5 

28 Clorua mg/l 500 

29 Amoniac mg/l 8 

30 Tổng N mg/l 20 

31 Tổng P mg/l 5 

32 Coliform MPN/100ml 5.000 

33 Hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 

34 Hoạt độ phóng xạ β mg/l 1 

- Toàn bộ nước thải của các cơ sở sản xuất trong KCN VSIP Hải Phòng được 

thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải có tổng công suất 9.950 m3/ngày đêm. Nước 

thải sau xử lý của cả khu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp trước khi xả ra môi trường xung quanh. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải 

tập trung tiếp nhận nước thải khoảng 3.361 m3/ngày đêm. Khi có thêm nước thải sinh 

hoạt của dự án (210 m3/ngày đêm: công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt và sản xuất của Công ty TNHH Việt Nam Innova) thì tổng lưu lượng nước đầu 

vào trạm của KCN là 3.571 m3/ngày đêm, thấp hơn công suất thiết kế của trạm. 

Hiện tại, KCN VSIP Hải Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2895/GP-BTNMT ngày 10/11/2015. 

* Công trình thu gom rác thải, chất thải nguy hại 

- Đối với việc thu gom rác thải sinh hoạt: KCN VSIP Hải Phòng ký hợp đồng 

dịch vụ với Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kho vận Phú Hưng 

cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu đô thị, công 

nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. 

- Đối với việc thu gom rác thải công nghiệp: KCN VSIP Hải Phòng không chịu 

trách nhiệm cung cấp dịch vụ thu gom rác thải công nghiệp của các Công ty trong 

KCN. Các Công ty hoạt động trong KCN trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị có 

đủ năng lực về việc thu gom chất thải công nghiệp. 

- Chất thải nguy hại: KCN VSIP Hải Phòng được Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hải Phòng cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 31.000764.T cấp lần 

đầu ngày 31/10/2013, cấp lại lần thứ 01 ngày 22/12/2014 và đã ký hợp đồng số VSIP 
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HP/AMD/17-159 thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2018 với Chi 

nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kho vận Phú Hưng để xử lý CTNH của 

KCN VSIP Hải Phòng. Chất thải nguy hại của các Công ty hoạt động trong KCN do 

các Công ty trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng theo quy định 

của pháp luật. 

→ Trong quá trình hoạt động, KCN đều tuân thủ nghiêm túc quy định về bảo vệ 

môi trường, thực hiện việc thu gom xử lý nước thải đúng cam kết trong các hồ sơ môi 

trường đã được phê duyệt và chưa có hoạt động vi phạm, sự cố môi trường nào xảy ra. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường  

- Môi trường nước: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 

ngăn rồi dẫn về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày 

đêm (được Công ty TNHH Việt Nam Innova xây dựng hoàn thiện). 

+ Nước thải sản xuất được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

10 m3/ngày đêm để xử lý.  

Hai hệ thống xử lý nước thải này đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng 

hoàn thiện. Đơn vị cho thuê nhà xưởng sẽ chịu trách nhiệm tử xử lý nước toàn bộ nước 

thải phát sinh phát sinh tại dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN VSIP Hải 

Phòng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. 

Khu vực thực hiện Dự án nằm trong KCN VSIP Hải Phòng, phường Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây là khu vực đã có một số Nhà máy đã đi vào hoạt 

động sản xuất. Hiện tại môi trường tại khu vực này cũng chịu một số tác động. 

 * Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của đơn vị cho thuê xưởng: 

Dựa theo tính toán nhu cầu sử dụng nước trong Báo cáo đề xuất điều chỉnh 

Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Innova (đơn vị cho thuê xưởng), 

tổng lưu lượng nước thải phát sinh bao gồm cả của chủ xưởng và dự án được xác định 

như sau: nước thải sinh hoạt khoảng 123,78 m³/ngày đêm và nước thải sản xuất 

khoảng 10 m³/ngày đêm. 

So sánh với công suất của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu tại nhà xưởng 

(nước thải sinh hoạt 200 m³/ngày đêm, nước thải sản xuất 10 m³/ngày đêm) cho thấy 

lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh nhỏ hơn công suất thiết kế của hệ thống, còn 

nước thải sản xuất nằm trong giới hạn công suất xử lý. Do đó, hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của nhà xưởng đáp ứng khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng nước thải 

phát sinh từ hoạt động của dự án. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của KCN VSIP Hải Phòng 

Hiện nay, KCN VSIP Hải Phòng đã xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập 
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trung của với 02 modul có tổng công suất 9.950 m3/ngày đêm. Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng đang hoạt động đạt 35% công suất thiết kế 

tương đương 3.361 m3/ngày đêm. Vì vậy khi dự án đi vào hoạt động với tổng lượng 

nước thải phát sinh tối đa khoảng 11,54 m3/ngày đêm (tuy nhiên nước thải này thu về 

hệ thống của chủ xưởng cho thuê – Công ty TNHH Việt Nam Innova nên lượng phát 

sinh tối đa tính theo công suất thiết kế của HT XLNT sinh hoạt và sản xuất tổng là 210 

m3/ngày đêm) thì trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp hoàn toàn đủ khả 

năng tiếp nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án để tiếp tục xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 40:2024/BTNMT cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Môi trường không khí: Khi Dự án đi vào giai đoạn vận hành thì việc ảnh 

hưởng đến môi trường không khí bao gồm các hoạt động giao thông; máy điều hòa 

nhiệt độ, khí phân hủy từ chất thải rắn; khí thải từ khu vực keo, in ấn. Những chất thải 

này có thể gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, đặc biệt là khi có sự cố về môi 

trường. Dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí, 

đồng thời lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ khu vực đùn ép nhựa 

và khu vực in.  

- Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh tại dự án: Chất thải rắn 

phát sinh tại dự án bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại. Tất cả được Chủ dự án thu gom, quản lý và ký hợp đồng 

với các đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án phát 

triển BESTELLAR hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường khu vực 

thực hiện dự án. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR 

sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường để hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động dự án đến các thành phần môi 

trường.
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Theo quy định tại Điều 18a Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường của Dự án nằm trong khu công nghiệp tập trung thì không phải trình bày nội 

dung “Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư”. 

Dự án phát triển BESTELLAR do Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR                                                                                           

làm chủ đầu tư thực hiện tại nhà xưởng F (thuê lại của công Ty TNHH Việt Nam 

Oasis – hiện tại thay đổi thành Công ty TNHH VIỆT NAM INNOVA), lô đất SP1-

2*B, Khu đô thị, công nghiệp & Dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ 

– Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Do đó, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của dự án không trình bày nội dung đánh giá hiện trạng môi trường nơi triển 

khai thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

- Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR thuê lại nhà xưởng F của Công ty 

TNHH Việt Nam Innova với diện tích 8.176 m² theo Hợp đồng nguyên tắc cho thuê 

nhà xưởng số 202502-001 ngày 24/02/2025. Do đó, báo cáo này không thực hiện đánh 

giá tác động môi trường và đề xuất các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

xây dựng nhà xưởng. 

- Dự án Phát triển BESTELLAR sử dụng toàn bộ máy móc, thiết bị do Công ty 

TNHH Việt Nam Innova cho thuê lại; các thiết bị này đã được lắp đặt sẵn trong khu 

vực nhà xưởng thuê. Vì vậy, báo cáo không thực hiện đánh giá và đề xuất công trình 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, mà tập trung đánh giá tác 

động và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án. 

* Về trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường: 

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà xưởng và các phụ lục kèm theo, trách nhiệm bảo vệ 

môi trường giữa các bên được phân định như sau: 

+ Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR (bên thuê nhà xưởng) chịu trách 

nhiệm đối với toàn bộ các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động của dự 

án, bao gồm khí thải, nước thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 

+ Đối với khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất (cắt laser, in,…), Công ty 

TNHH Phát triển BESTELLAR trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý 

khí thải gắn liền với dây chuyền công nghệ; thực hiện vận hành thử nghiệm, theo dõi 

hiệu quả xử lý và thông báo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.  

+ Đối với nước thải phát sinh, Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR thực hiện 

thu gom và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Việt 

Nam Innova. Công ty TNHH Việt Nam Innova chịu trách nhiệm vận hành, duy trì và 

đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung theo giấy phép môi 

trường đã được cấp. 

+ Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, Công ty TNHH Phát 

triển BESTELLAR thực hiện phân loại, thu gom tại nguồn. Việc lưu giữ tạm thời được 

thực hiện tại khu vực/kho lưu chứa chất thải dùng chung do Công ty TNHH Việt Nam 

Innova bố trí. Công ty TNHH Việt Nam Innova chịu trách nhiệm quản lý, vận hành 
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khu vực lưu chứa chất thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Công ty 

TNHH Phát triển BESTELLAR chịu trách nhiệm quản lý chủ nguồn thải, ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định. 

Việc quản lý, vận hành và sử dụng các công trình bảo vệ môi trường được thực 

hiện theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng giữa hai bên, đảm 

bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. 

1.1. Nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn vận hành, dự án thuê lại nhà xưởng hiện hữu đã được bên cho 

thuê xây dựng và hoàn thiện. Khu vực sân bãi, đường nội bộ và hệ thống thoát nước 

bên ngoài nhà xưởng thuộc sự quản lý và vận hành chung của chủ xưởng. Dự án chỉ 

phát sinh nước mưa từ mái nhà xưởng. Nước mưa chảy xuống từ mái chủ yếu mang 

theo bụi, lá cây và một lượng nhỏ chất bẩn tích tụ trên bề mặt mái, không chứa đất cát.  

Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn từ mái nhà xưởng thường rất 

thấp; một số chỉ tiêu điển hình theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối 

với nước mưa đô thị bao gồm: 0,5 – 1,5 mg N/l; 0,004 – 0,03 mg P/l; 10 – 20 mg 

COD/l; và 10 – 20 mg TSS/l. 

Nhìn chung, nước mưa từ mái nhà xưởng không gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ 

thống thoát nước chung, tuy nhiên dự án vẫn cần duy trì hoạt động vệ sinh mái nhà 

xưởng và hệ thống máng xối, lưới chắn rác định kỳ để tránh tắc nghẽn điểm thu nước. 

b. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 212 cán bộ, công nhân viên Nhà 

máy; 

- Thành phần ô nhiễm: hợp chất hữu cơ (BOD, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu 

mỡ động thực vật, Coliforms,...; 

- Lượng thải: theo tính toán tại chương I, lượng nước cấp cho sinh hoạt của 212 

cán bộ công nhân viên là 9,54 m3/ngày đêm. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP: nghị 

định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải được tính bằng 100% lượng 

nước cấp. Suy ra, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án giai đoạn vận hành là 

9,54 m3/ngày đêm.  

Bảng 4. 1. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành dự án 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 
Hệ số phát thải 

Định 

mức 

Số 

lượng 

Thải 

lượng 

Nồng 

độ 

TC 

KCN  
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(g/người.ngày)* TB (người) (g/ngày) (g/m3) 

x/2 y z=(x/2)*y z/9,54 

1 BOD5 mg/l 45 - 54 49,5 212 10.494 1.100 400 

2 TSS mg/l 70 - 145 107,2 212 22.726 2.382 400 

3 

Dầu mỡ 

(thực 

vật) 

mg/l 10 - 30 20 212 4.240 444 16 

4 Tổng N mg/l 6 - 12 9 212 1.908 200 20 

5 Tổng P mg/l 6 - 12 9 212 1.908 200 5 

6 Amoni mg/l 0,8 - 4 2,4 212 508 53 - 

Quy đổi g/m3 = (g*1000)/(1000.l) = g/l 

* Tác động: Các chất hữu cơ, vô cơ trong nước thải sẽ gia tăng ô nhiễm cho nước 

nguồn tiếp nhận với các biểu hiện tăng độ đục, làm nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi 

thối, đặc biệt vào ngày nắng nóng. Từ những tác động đó sẽ gây ảnh hưởng đến môi 

trường sinh sống của thủy sinh, gây chết và mất cân bằng sinh thái khu vực. Nước bị ô 

nhiễm tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh cho người, động vật phát triển 

mạnh mẽ, tăng nguy cơ dịch bệnh tại khu vực, dân cư xung quanh.  

* Nhận xét: Theo số liệu dự báo tại bảng trên cho thấy: nồng độ một số chất ô 

nhiễm chứa trong loại nước thải này gồm BOD5, TSS, Dầu mỡ (động thực vật), Tổng 

N, Tổng P cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Trường hợp nước thải này 

xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, áp lực lên hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 

c. Nước thải sản xuất 

* Nước từ máy làm lạnh  

 Nước cấp cho máy làm lạnh được sử dụng để làm mát thiết bị trong công đoạn 

sản xuất đế giày. Nước sạch được cấp vào bể chứa của máy và tuần hoàn liên tục trong 

hệ thống trong suốt quá trình vận hành. Trong quá trình này, nước chỉ đóng vai trò là 

môi chất truyền nhiệt, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, hóa chất hoặc sản phẩm 

nên không bị nhiễm bẩn đáng kể. Lượng nước hao hụt chủ yếu do bay hơi, vì vậy được 

bổ sung định kỳ khoảng 0,2 m³/ngày đêm để duy trì hoạt động ổn định. Do hệ thống vận 

hành theo chu trình tuần hoàn kín và không xả ra ngoài, nên không phát sinh nước thải 

và không gây tác động đến môi trường tiếp nhận. 

  * Nước thải từ hoạt động vệ sinh keo (dụng cụ pha keo, bàn xoa keo) và khung 

lưới in  
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Cuối ngày làm việc, công nhân tiến hành vệ sinh dụng cụ pha keo, bàn xoa keo 

và khung lưới in bằng nước sạch nhằm tránh tình trạng keo, mực in khô cứng bám dính 

trên bề mặt dụng cụ. Thành phần của keo và mực in chủ yếu là các hợp chất hữu cơ như: 

Etyl axetat (C₄H₈O₂), Metyl etyl xeton (C₄H₈O), Cyclohexanon (C₆H₁₀O),… Do đó, các 

hợp chất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ các thông số ô nhiễm hữu cơ như 

BOD, COD trong nước thải. 

Lượng nước thải phát sinh khoảng 2 m³/ngày đêm, với các đặc trưng ô nhiễm 

gồm: độ màu, hàm lượng chất hữu cơ cao và chất rắn lơ lửng. Nhìn chung, nước thải có 

nồng độ ô nhiễm tương đối cao, nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu 

đến môi trường tiếp nhận. 

Để hạn chế các tác động tiêu cực, toàn bộ lượng nước thải này sẽ được thu gom 

và đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 10 m³/ngày đêm do đơn vị cho 

thuê nhà xưởng xây dựng sẵn, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN VSIP Hải Phòng trước khi xả vào hệ thống thu gom chung của KCN. 

1.2. Bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động giao thông  

Khí thải từ các phương tiện giao thông phát sinh trong giai đoạn                                                                    

này chủ yếu là dòng khí thải tạo ra do chuyển động của các phương tiện giao thông của 

cán bộ, công nhân viên Công ty và hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, xuất hàng, vận 

chuyển chất thải của dự án. 

Nhu cầu lao động của Dự án khi đi vào giai đoạn vận hành ổn định đạt 100% 

công suất là 212 người, có thể dự báo dòng phương tiện vận chuyển ra vào dự án 

trong giai đoạn vận hành như sau: 

(*) Theo tính toán, cứ 25 xe máy thì sẽ sử dụng xăng tương đương 1 xe ô tô loại  

≤ 16T.  

=> Tổng lượt xe ô tô loại ≤ 16T ra vào nhà máy trong giai đoạn vận hành của 

dự án là 13  xe/ngày.   

STT Hoạt động 
Phương tiện sử 

dụng 

Số lượt 

(xe/ngày) 

1 Vận chuyển nguyên liệu Ô tô tải 15T 1 

2 Vận chuyển sản phẩm của dự án Ô tô tải 15T 1 

3 Vận chuyển chất thải Ô tô tải 10T 1 

4 Phương tiện đi lại của cán bộ, công nhân viên 

Ô tô 4 - 16 chỗ 2 

Xe máy 125 -

150cc 
200 (*) 
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Quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông được tính từ đường 

tỉnh vào vào Nhà máy trung bình khoảng 2km/lượt. Như vậy, tổng quãng đường di 

chuyển của các phương tiện là: 

13 xe/ngày x 2km/lượt  x 2 lượt/ngày = 52 km/ngày. 

Giả sử, tốc độ di chuyển của các phương tiện có thể lấy gần đúng với tốc độ 

hoạt động của hiện trạng tuyến đường trong khu vực. Thời gian di chuyển của các 

phương tiện trung bình khoảng là 4 giờ/ngày.  

Căn cứ vào công văn số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21 tháng 02 năm 

2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát 

thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động thì lượng chất 

thải phát sinh được tính như sau: 

Eij = FCj × EFij 

Trong đó: 

• Eij là mức phát thải của chất ô nhiễm (i) do sử dụng loại nhiên liệu (j) của 

phương tiện giao thông được xem xét (tính bằng g) 

• FCj là quãng đường di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng 

loại nhiên liệu (j) (km) (FCj = 10km) 

• EFij là hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i) sử dụng nhiên liệu (j) của phương 

tiện giao thông được xem xét (g/km) 

Động 

cơ 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm EF 

(g/km) 

Quãng 

đường di 

chuyển FCj 

Thời gian hoạt 

động (giờ) 

Tải lượng ô nhiễm 

Eij (g/m.s) 

Xe tải 

nặng 

15-20 

tấn 

Bụi PM 0,418 

52km/ngày 4 

0,0028 

NOx 10,7 0,0440 

CO 1,93 0,0089 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán nguồn 

đường dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO đối với các xe vận tải 

dùng xăng dầu, áp dụng công thức mô hình cải biên của Sutton – Công thức 3 như sau: 

 

Trong đó:  - C là nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

- E tải lượng các chất từ nguồn thải (mg/m.s); 
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- z là độ cao của điểm tính toán (chọn các độ cao để tính toán là 1,5m); 

- h là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (chọn h = 0,5m); 

- u: tốc độ gió trung bình trong khu vực là 3,1 m/s; 

- σz là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). Trị số của hệ số 

này được xác định theo công thức của Slade: σz = 0,53.x0,73 (với x là 

khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, m). 

Áp dụng công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án như sau: 

X(m) C(x,z) (μg/m3) 

 Bụi NOX CO 

5 1,237045 19,792714 3,986033 

10 0,321401 15,206062 3,062332 

20 0,629774 10,076388 2,029273 

30 0,162368 7,681923 1,547054 

40 0,393300 6,292794 1,267299 

50 0,113652 5,377067 1,082882 

100 0,204516 3,272258 0,658996 

200 0,123724 1,979578 0,398665 

300 0,092105 1,473680 0,296783 

400 0,074686 1,194973 0,240654 

500 0,063472 1,015545 784,739065 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
300 200 30.000 

-  Quy mô không gian tác động: Chủ yếu bên trong Nhà máy và KCN. 

-  Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại Nhà máy và trong KCN. 

-  Mức độ tác động: Theo tính toán ở bảng trên thì bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển trong giai đoạn vận hành của dự án là không đáng kể. Mức độ tác động 

nhỏ hơn so với giai đoạn thi công xây dựng do những nguyên nhân sau: 

+ Lượng xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm, chất thải hoạt động là không 

nhiều, không liên tục, tải trọng hàng hoá không lớn.  

+ Nguyên vật liệu sản xuất và hàng hoá không gây bụi, không cồng kềnh, dễ 

dàng xếp gọn trên xe. 

+ Xe của cán bộ, công nhân viên chỉ hoạt động tập trung vào giờ đi làm hoặc 

tan ca (khoảng 3 - 4 giờ/ngày).  
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+ Các loại phương tiện vận chuyển mà dự án sử dụng đều là loại xe đời mới và 

sử dụng nhiên liệu sạch nên phát sinh khí thải không nhiều. 

+ Đường giao thông nội bộ khu vực dự án và các tuyến đường di chuyển đã được 

bê tông hoá hoặc trải nhựa hoàn toàn và vệ sinh sạch sẽ, phun nước làm ẩm hàng 

ngày. Nên lượng bụi phát tán theo dòng phương tiện di chuyển là không đáng kể. 

Nhìn chung, mức độ phát thải của các phương tiện này cũng góp phần làm gia 

tăng nồng độ bụi cũng như khí thải vào không khí trên quãng đường di chuyển. 

b. Từ hoạt động sản xuất 

b.1. Bụi, khí thải từ quá trình mài đế 

Quá trình sản xuất, gia công đế giày, công nhân sẽ sử dụng máy mài để mài tạo 

độ sần bề mặt bên ngoài của đế giày nên quá trình mài làm phát sinh một lượng bụi 

cao su vào môi trường không khí mài đế sẽ làm phát sinh bụi cao su. 

Tham khảo kinh nghiệm sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Tề tại địa chỉ 

Lô đất L5, KCN Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và 

Công ty TNHH Việt Nam InNova – đơn vị cho thuê nhà xưởng có loại hình sản xuất, 

dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất giày tương tự như Dự án, thì khối 

lượng bụi cao su phát sinh từ quá trình mài chiếm tối đa vào khoảng 0,1% khối lượng 

đế giày.  

Với số lượng đế giày cần mài một năm khoảng 5.008,5 kg/năm. Do đó khối 

lượng đế giày cần mài 1 ngày là: 5.008,5 kg/312 ngày/16giờ = 1 kg/giờ. Với lượng bụi 

cao su phát sinh từ quá trình mài chiếm khoảng 0,1% khối lượng đế giày cần mài thì 

tải lượng bụi cao su phát sinh từ quá trình mài được tính theo công thức sau:  

mbụi cao su = 1 kg/giờ x 0,1% = 0,001 kg/giờ. 

- Tính toán nồng độ khí thải phát sinh theo công thức như sau: 

C (mg/m3) = E (mg/h) / [V (m3) x I (lần/h)] 

Trong đó:  

- E là tải lượng ô nhiễm (mg/h) 

- V là thể tích khu vực phân tán nguồn thải. Để tính toán nồng độ bụi phát thải 

lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân ngay tại vị trí phát sinh, 

lựa chọn tính toán với diện tích khu vực mài  là 100m2, giả thiết chiều cao hô hấp tối 

đa là 2,5m thì thể tích khu vực phân tán là V = 100m2 x 2,5m  = 250 (m3). 

Tính toán nồng độ VOCs tại khu vực keo như sau: 

Trong điều kiện nhà xưởng chưa thông gió: 

C = 0,001 * 103 mg/h / [250 m3 x 1] = 40 mg/m3 

So sánh với các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành như sau: 
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Bảng 4. 2.Nồng độ bụi phát sinh tại khu vực mài đế 

STT 
Các chất 

phát thải 
Đơn vị 

Nồng 

độ 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột A 

1 Bụi mg/m3 0,04 8 ≤50 

Ghi chú: 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc  

 + QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giá trị giới 

hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi 

trường không khí. 

Nhận xét: Theo tính toán cho thấy, nồng độ bụi cao su phát sinh từ quá trình 

mài đế của dự án tương đối thấp. Tuy nhiên, nếu tích tụ trong thời gian dài sẽ gia tăng 

nồng độ và ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. 

 Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp thông thoáng nhà xưởng, trao đổi lưu thông 

không khí; trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

b.2. Khí thải từ khu vực sử dụng keo 

Trong quá trình sản xuất, gia công giày dép, Dự án sử dụng lượng  lớn các loại 

keo dán. Trong các loại hóa chất này có dùng lượng lớn dung môi hữu cơ để hòa tan 

nên khi dùng một lượng lớn hơi dung môi bay vào môi trường không khí (chủ yếu là 

tại khu vực làm việc và bên trong nhà xưởng).  

Đặc trưng chung của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi, nên có nhiều khả năng 

gây tác động có hại đến con người qua đường hô hấp. Chúng ít gây độc mãn tính mà 

chủ yếu gây độc cấp tính như: chóng mặt, say nôn, sưng mắt, co giật, ngạt… 

Hệ số phát thải chất ô nhiễm từ quá trình sử dụng keo: 500kg/tấn keo (Nguồn: 

World Health Organization, 1993). Thành phần hơi hữu cơ chính là Cyclohexane, 

ethyl acetate, , ethyl ketone. Tổng lượng keo sử dụng trong giai đoạn này khoảng 

1.103,31 kg/ năm tương đương 3,54 kg/ngày. Tải lượng hơi hữu cơ phát sinh ra ngoài 

môi trường trong quá trình này là:  

Ein = 500 kg/tấn x 3,54 kg/ngày/1000 ≈ 1,77 (kg/ngày) ≈ 110,63 (g/h)  

(tính theo hoạt động 16/ngày) 

Tính toán nồng độ khí thải phát sinh theo công thức như sau: 

C (mg/m3) = E (mg/h) / [V (m3) x I (lần/h)] 

Trong đó:  

E là tải lượng ô nhiễm (mg/h) 
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V là thể tích khu vực phân tán nguồn thải. Để tính toán nồng độ bụi phát thải lớn 

nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân ngay tại vị trí phát sinh, lựa 

chọn tính toán với diện tích khu vực phòng keo là  500m2, giả thiết chiều cao hô hấp 

tối đa là 2,5m thì thể tích khu vực phân tán là V = 500m2 x 2,5m  = 1.250 (m3). 

Tính toán nồng độ VOCs tại khu vực keo, trong điều kiện nhà xưởng chưa có 

thông gió như sau: 

C1 = 110,63 * 103 mg/h / [1.250 m3 x 1] = 88,5 mg/m3 

So sánh với các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành như sau: 

Bảng 4. 3. Nồng độ khí thải VOCs phát sinh từ khu vực quét keo 

TT Thông số 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN  

19:2024/BTNMT, cột A  

QCVN  

03:2019/BYT 

1 MethylCyclohexane 

88,5 

- - 

2 MethylEthyl ketone C4H8O - - 

3 Ethyl acetate 120 -                                       

5 Methyl acetate (C3H6O2) - - 

Ghi chú:  

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

các chất hữu cơ 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho phép của 

50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: So sánh với các quy chuẩn Việt Nam nồng độ VOCs không vượt quá 

quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên hơi VOCs phát thải từ quá trình quét keo có thể gây 

khó chịu mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức đầu, 

chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc gan và thận bị hư tổn.  

 Để đảm bảo môi trường làm việc và sức khỏe cho công nhân tại khu vực quét, chủ 

dự án sẽ bố trí tại khu vực nhà xưởng thông thoáng, trao đổi không khí liên tục và trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. Đồng thời chủ dự án sẽ bố trí hệ thống chụp 

hút ngay tại thiết bị, các hộp than hoạt tính sẽ được lắp đặt đồng hồ với dây chuyền sản 

xuất. Do đó khả năng phát tán khí thải ở môi trường làm việc là không đáng kể 

b.3. Khí thải phát sinh từ khu vực in 

Trong quá trình sản xuất giày, dự án sử dụng mực in để in logo lên trên bề mặt 

chi tiết sản phẩm nên quá trình in sẽ làm phát sinh một lượng hơi dung môi vào môi 

trường không khí do dung môi có khả năng tự bay hơi và phát tán vào môi trường 

không khí. 
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Dự án sử dụng mực in gốc nước thân thiện với môi trường, và có thể để khô tự 

nhiên không cần sấy. Với thành phần của mực in là PU Resin, cyclohexanone, additive 

Theo Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993 (trang 3-

15) thì hệ số VOCs phát thải trong quá trình in là 38kg/tấn mực, với khối lượng mực in 

sử dụng tại dự án là 136,5 kg/năm, tương đương khoảng gần 0,137 tấn/năm thì tải 

lượng VOCs phát thải như sau: 

Ein = 38  kg/tấn x 0,137 tấn/năm = 5,206 (kg/năm) =  1,04 (g/h) 

(01 năm làm 312 ngày, mỗi ngày 02 ca và mỗi ca 8 tiếng) 

Tính toán nồng độ khí thải phát sinh theo công thức như sau: 

C (mg/m3) = E (mg/h) / [V (m3) x I (lần/h)] 

Trong đó:  

E là tải lượng ô nhiễm (mg/h) 

V là thể tích khu vực phân tán nguồn thải. Để tính toán nồng độ bụi phát thải lớn 

nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân ngay tại vị trí phát sinh, lựa 

chọn tính toán với diện tích khu vực phòng in là khoảng 200 m2, giả thiết chiều cao hô 

hấp tối đa là 2,5m thì thể tích khu vực phân tán là V = 200 m2 x 2,5m  = 500 (m3). 

Tính toán nồng độ VOCs tại khu vực in trong điều kiện nhà xưởng chưa có 

thông gó như sau: 

C1 = 1,04 x 103 mg/h / [500 m3 x 1] = 2,08 mg/m3 

Bảng 4. 4. Nồng độ khí thải VOCs phát sinh từ khu vực in 

TT Thông số Nồng độ (mg/m3) 
QCVN  

19:2024/BTNMT, cột A 

QCVN 03:2019/ 

BYT 

1 TVOC 2,08 120 - 

Ghi chú:  

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giá trị giới 

hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi 

trường không khí. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hữu cơ- Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 Nhận xét:  So sánh với các Quy chuẩn Việt Nam thì nồng độ khí phát sinh từ quá 

trình in không vượt quá giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT. Ngoài ra, việc 

in các chi tiết lên giày sẽ tùy vào yêu cầu theo từng đơn đặt hàng , quá trình in diễn ra 

không liên tục. Tuy nhiên hơi VOCs phát thải từ quá trình in có thể gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân viên tại nhà máy nếu tiếp xúc liên tục. 

 Để đảm bảo môi trường làm việc và sức khỏe cho công nhân tại khu vực in, chủ dự 
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án sẽ bố trí tại khu vực nhà xưởng thông thoáng, trao đổi không khí liên tục và trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. Đồng thời lắp đặt thêm đường ống thu gom 

mùi, khí thải mực in dẫn về thống hấp phụ than hoạt tính để xử lý. 

b.4. Bụi và khí thải từ khu vực cắt lazer 

* Tải lượng bụi 

Quá trình cắt lazer nguyên phụ liệu (Da; TPU; xốp, nguyên liệu gia công) sẽ 

làm phát sinh ra bụi và khói: bụi vải, bụi da... Theo đánh giá nhanh của tổ chức WHO 

có thể dự báo được tải lượng bụi phát sinh theo hệ số phát thải bụi là 0,058 kg bụi/tấn 

nguyên liệu. Với khối lượng nguyên liệu cần cắt là 1.894,53 kg/năm (tương đương 

khoảng 1,9 tấn/năm) thì tải lượng bụi phát sinh như sau: 

Q bụi = 1,9 tấn/năm x 0,058 kg bụi/tấn / 312 ngày/16h = 0,000022 kg/h 

Diện tích khu vực máy cắt lazer khoảng 200 m2, để tính toán nồng độ bụi phát 

thải lớn nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân, giả thiết chiều cao hô 

hấp tối đa là 2,5m thì thể tích khu vực phân tán là V = 200 m2 x 2,5m  = 500 (m3). 

Tính toán nồng độ khí thải phát sinh theo công thức như sau: 

C (mg/m3) = E (mg/h) / [V (m3) x I (lần/h)] 

Trong điều kiện nhà xưởng chưa thông gió, chọn I = 1: 

C1 = 0,000022 x 106 mg/h / [500 m3 x 1] = 0,044 mg/m3 

So sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành như bảng sau: 

Bảng 4. 5. Nồng độ bụi tại khu vực cắt lazer 

STT 
Các chất 

phát thải 
Đơn vị 

Nồng 

độ 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

1 Bụi mg/m3 0,044 8 ≤80 

Ghi chú: 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc  

  + QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giá trị giới 

hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi 

trường không khí.  

 * Khí thải (VOC) phát sinh 

Ngoài bụi, quá trình cắt laser còn phát sinh Volatile Organic Compounds do sự 

phân hủy nhiệt của các vật liệu polymer như TPU, PU, EVA, cao su, mực in và keo 

bồi. 

Theo tài liệu của United States Environmental Protection Agency và European 
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Environment Agency, hệ số phát thải VOC đối với quá trình gia công nhiệt vật liệu 

polymer dao động trong khoảng 0,1 – 0,5 kg/tấn nguyên liệu. Để đảm bảo tính bảo thủ 

trong tính toán, lựa chọn giá trị trung bình 0,3 kg/tấn. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu tham gia cắt khoảng 1,9 tấn/năm, tải lượng 

VOC phát sinh: 

QVOC = 1,9 × 0,3 = 0,57 kg/năm 

Quy đổi theo thời gian: 

QVOC = 0,57 / (312 × 16) ≈ 0,000114 kg/h (~114 mg/h) 

Nồng độ VOC trong điều kiện chưa thông gió: 

CVOC = 114 / (500 × 1) = 0,228 mg/m³ 

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định giá trị 

giới hạn đối với tổng Volatile Organic Compounds trong môi trường không khí tại nơi 

làm việc dưới dạng tổng hợp. 

Tuy nhiên, một số hợp chất hữu cơ riêng lẻ (như toluen, xylen…) được quy 

định trong QCVN 02:2019/BYT với giá trị giới hạn cho phép thường nằm trong 

khoảng 50 – 100 mg/m³ tùy chất. 

So sánh với nồng độ VOC tổng tính toán tại khu vực cắt laser: CVOC ≈ 0,228 

mg/m³. Giá trị này thấp hơn rất nhiều so với giới hạn tiếp xúc cho phép của các hợp 

chất hữu cơ riêng lẻ; Do đó, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động được 

đánh giá là không đáng kể trong điều kiện làm việc bình thường. 

b.5. Khí thải phát sinh từ khu vực sử dụng chất xử lý 

Trong quá trình sản xuất giày dép, Dự án sử dụng các loại chất xử lý bề mặt tại 

các công đoạn như: lau đế, quét nước xử lý trước khi dán keo, xử lý bề mặt trong công 

đoạn hoàn chỉnh sản phẩm. Theo bảng nhu cầu hóa chất của Dự án, tổng lượng chất xử 

lý sử dụng khoảng 642 kg/năm . 

Thành phần chính của chất xử lý bao gồm: butyl acetate, acetone, ethyl acetate, 

butanone (MEK), propan-2-ol, methylcyclohexane… Đây đều là các dung môi hữu cơ 

dễ bay hơi (VOC) nên trong quá trình sử dụng sẽ phát sinh hơi dung môi vào môi 

trường không khí, đặc biệt tại khu vực thao tác thủ công. 

Theo tài liệu “Rapid Inventory Techniques in Environmental Control” của 

WHO (1993) và các tài liệu của US EPA, hệ số phát thải VOC đối với dung môi hữu 

cơ sử dụng trong xử lý bề mặt có thể lấy trong khoảng 600 – 800 kg/tấn dung môi. Để 

đảm bảo tính bảo thủ trong tính toán, lựa chọn hệ số phát thải trung bình là 700 kg 

VOC/tấn dung môi. 

Với lượng chất xử lý sử dụng tại Dự án là 642 kg/năm (tương đương 0,642 

tấn/năm), tải lượng VOC phát sinh được tính như sau: 
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QVOC = 700 kg/tấn × 0,642 tấn/năm = 449,4 kg/năm 

Quy đổi theo thời gian hoạt động (312 ngày/năm, 2 ca/ngày, 16 giờ/ngày): 

QVOC = 449.400 g/năm / (312 × 16) ≈ 90 (g/h) 

Tính toán nồng độ khí thải phát sinh theo công thức: 

C (mg/m³) = E (mg/h) / [V (m³) × I (lần/h)] 

Trong đó: 

E: tải lượng phát thải (mg/h) 

V: thể tích khu vực phát sinh (m³) 

I: số lần trao đổi không khí (lần/h) 

Để đánh giá trong điều kiện bất lợi (nhà xưởng chưa thông gió), giả thiết: Diện 

tích khu vực sử dụng chất xử lý: 300 m²; Chiều cao hô hấp: 2,5 m → Thể tích V = 300 

× 2,5 = 750 m³; Hệ số trao đổi không khí: I = 1 

Nồng độ VOC tính toán: 

C = 90 × 10³ / (750 × 1) = 120 mg/m³ 

So sánh với các quy chuẩn hiện hành: 

TT Thông số 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN  

19:2024/BTNMT, cột A  

QCVN  

03:2019/BYT 

1 Acetone 

120 

- 1.000 

2 Ethyl acetate: - - 

3 MEK - -                                       

Ghi chú:  

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với các chất hữu cơ 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: So sánh với các quy chuẩn Việt Nam nồng độ VOCs không vượt quá 

quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên hơi VOCs phát thải từ quá trình sử dụng chất xử lý có 

thể gây khó chịu mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức 

đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc gan và thận bị hư tổn. 

  Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp thông thoáng nhà xưởng, trao đổi lưu thông 

không khí; trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.  

1.3. Chất thải 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 
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- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhân viên 

làm việc tại dự án. 

- Thành phần: Hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ hoa quả thừa...) và vô cơ (túi nilon, hộp 

đựng cơm, lon nước ngọt...).  

- Lượng phát sinh: Lượng rác thải sinh hoạt chỉ mang tính chất dự báo theo định 

mức tại QCVN 01:2021/BXD, cụ thể: theo quy chuẩn này, định mức rác thải của 1 

công nhân là 1,3 kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,86 kg/người/ngày đêm (tính 

cho 2 ca làm việc 8h/ca) => Với số nhân viên cơ sở là 212 người thì lượng rác thải 

phát sinh là: 212 x 0,86 = 182,32 kg/ngày đêm tương đương 56,89 tấn/năm (làm tròn). 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh chủ yếu từ công đoạn sản xuất 

- Thành phần: thùng carton, bavia thải,  sản phẩm lỗi, đế giày lỗi, mesh lưới in 

vụn, da vụn, vải vun, chỉ thừa …và phụ liệu lỗi hỏng như khung lưới in, dao chặt, 

khuôn mẫu, kếp tẩy ….  

- Lượng phát sinh:  

Theo kinh nghiệm của Chủ đầu tư đã thực hiện sản xuất giày tại Nhà máy Đông 

Quan (Trung Quốc) và Công ty TNHH Việt Nam Innova (chủ xưởng), dự báo tỉ lệ 

phát thải như sau:  

+ Chất thải rắn: theo kinh nghiệm của Chủ đầu tư đã thực hiện sản xuất giày tại 

Nhà máy Đông Quan (Trung Quốc), dự báo khối lượng CTR bằng 3% khối lượng 

nguyên liệu đầu vào sử dụng. Khối lượng nguyên liệu đầu vào sử dụng với lượng 

khoảng là là 6.662,61 kg/năm → lượng chất thải rắn là 3% x 6.662,61 kg/năm = 

199,88 kg/năm. Đối với CTR từ các công đoạn chặt, cắt, ở quá trình may, sản xuất 

đế... chủ yếu là da, xốp, cao su, vải vụ, chỉ thải sản xuất, định kỳ chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng theo đúng quy định. 

+ Bao bì, phụ liệu đóng gói thải phát sinh khoảng 4%/năm. Khối lượng vật liệu 

đóng gói tại dự án sử dụng khoảng 767,39 kg/năm. Lượng chất thải rắn phát sinh là 

khoảng 4% x 767,39 kg/năm = 31 kg/năm. 

+ Giày lỗi khoảng 0,3% ~ 20,12 kg/năm.  

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phát sinh thường xuyên bao gồm: 

Mesh lưới in vụn thải, Da vụn, đế hỏng, xốp nguyên liệu phụ vụn hỏng, nilon thừa từ 

công đoạn dán tem, bavia thải, ... Tổng khối lượng: kg/năm ~ 251 kg/năm. 

c. Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Với loại hình sản xuất của dự án có thể nhận dạng các thành 

phần chất thải nguy hại phát sinh từ các công đoạn sau: 

 + Dầu mỡ thải, dầu động cơ hộp số từ các thiết bị vận tải, ắc quy thải. 
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+ Giẻ lau, vật liệu dính hóa mực, keo, dầu mỡ.   

+ Bao bì đựng keo, mực, hóa chất thải.  

+ Than hoạt tính thải từ quá trình xử lý khí thải phát sinh. 

+ Keo thừa từ quá trình sản xuất, gia công giày dép sử dụng thừa. 

- Lượng thải: 

(1) Dầu động cơ thải: 10 kg/năm.  

(2) Giẻ lau dính hóa chất, keo, mực in: 50 kg/năm 

(3) Bao bì đựng hóa chất thải bỏ: 

- Bao bì cứng bằng nhựa thải: 

+ Lượng mực in sử dụng cho toàn dự án là 136,5 kg/năm. Quy cách đóng gói giả 

định 20 kg/can. Số lượng can chứa mực in là: 136,5 / 20 = 6,825 ≈ 7 can. Trọng lượng 

mỗi vỏ can nhựa là 0,5 kg. Khối lượng vỏ can chứa mực in: 7 × 0,5 = 3,5 kg/năm 

+ Lượng dầu máy các loại sử dụng cho toàn dự án là 42 kg/năm. Quy cách đóng 

gói giả định 20 kg/can. Số lượng can chứa dầu máy là: 42 / 20 = 2,1 ≈ 3 can. Trọng 

lượng mỗi vỏ can nhựa là 0,5 kg. Khối lượng vỏ can chứa dầu máy: 3 × 0,5 = 1,5 

kg/năm 

Tổng bao bì cứng bằng nhựa thải: 3,5 + 1,5 = 5,0 kg/năm 

- Bao bì cứng bằng kim loại: 

+ Keo các loại: Lượng keo sử dụng là 1.103,31 kg/năm. Quy cách đóng gói 200 

kg/phuy. Số phuy chứa keo: 1.103,31 / 200 = 5,52 ≈ 6 phuy. Trọng lượng mỗi phuy 

thép rỗng: 15 kg/phuy. Khối lượng vỏ phuy chứa keo: 6 × 15 = 90 kg/năm 

+ Chất xử lý: Lượng chất xử lý sử dụng là 642 kg/năm. Quy cách đóng gói 200 

kg/phuy. Số phuy chứa chất xử lý: 642 / 200 = 3,21 ≈ 4 phuy. Trọng lượng mỗi phuy 

thép rỗng: 15 kg/phuy. Khối lượng vỏ phuy chứa chất xử lý: 4 × 15 = 60 kg/năm 

Tổng bao bì cứng bằng kim loại: 90 + 60 = 150 kg/năm 

(4) Keo thừa: theo kinh nghiệm của Chủ đầu tư keo thừa phát sinh trong dây 

chuyền sản xuất tối đa khoảng 0,08 kg/ngày tương đương 25 kg/năm. 

(5) Ắc quy chì thải: 150 kg/năm 

(6). Than hoạt tính sau xử lý khí thải bị thay thế, thải bỏ:  

Khối lượng than hoạt tính thải bỏ = khối lượng than hoạt tính sử dụng + khối 

lượng chất ô nhiễm được xử lý = 1.316 + (23,04 x 2) = 1.362,08 kg/lần thay (dự tính 

cho tần suất thay thế là 2 năm/lần, năm thay thế phát sinh lượng lớn nhất) 

Vậy, khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án được tổng hợp 

tại bảng sau: 
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Bảng 4. 6. Danh mục khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Mã 

CTNH 

1  Ắc quy chì thải Rắn Kg/năm 150 19 06 01 

2   
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn Kg/năm 50 18 02 01 

3  
Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Rắn Kg/năm 150 18 01 02 

4  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là chất thải 

nguy hại) thải 

Rắn Kg/năm 5 18 01 03 

5  
Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại 

hữu cơ 

Rắn Kg/năm 25 19 12 02 

6  
Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 
Rắn  Kg/năm 1.362,08 (*) 12 01 04 

7  
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng Kg/năm 10 17 02 03 

Tổng Kg/năm 1.752,08  

(*) Khối lượng tính cho năm phát sinh lớn nhất (năm thay thế than hoạt tính, 

chu kỳ 2 năm/lần). 

Các loại chất thải nguy hại của Dự án nếu không được quản lý chặt chẽ, khi rò 

rỉ và phát tán ra ngoài môi trường có khả năng ảnh hưởng lớn và lâu dài tới môi trường 

đất, nước mặt, nước ngầm, không khí và sức khỏe công nhân làm việc tại Nhà máy và 

các khu dân cư xung quanh. 

Mức độ tác động của CTNH đối với con người và môi trường có thể đánh giá 

qua đặc tính của các nguồn thải như sau: 

Bảng 4. 7. Mức độ tác động của CTNH đến con người và môi trường 

STT Đặc tính nguy hại 
Nguy hại đối với người 

tiếp xúc 
Nguy hại đối với môi trường 

1 Chất dễ cháy nổ 

Gây tổn thương da, gây 

bỏng và có thể gây tử 

vong. 

Phá hủy vật liệu, công trình. 

Từ quá trình cháy nổ, các chất 

dễ cháy nổ hoặc sản phẩm của 

chúng phát tán ra ngoài môi 

trường gây ô nhiễm đất, nước, 

không khí. 

2 Khí độc, khí dễ Gây độc, gây bỏng. Ảnh hưởng đến môi trường 
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cháy không khí. 

3 Chất lỏng dễ cháy Gây bỏng. 
Gây ô nhiễm không khí và 

nước nghiêm trọng 

4 Chất rắn dễ cháy Gây bỏng. 

Hình thành các sản phẩm cháy 

độc hại, gây ô nhiễm không 

khí, đất, nước. 

5 Tác nhân oxy hóa 

Cháy nổ gây bỏng, ăn 

mòn da, tổn thương 

mắt, tổn thương phổi và 

các cơ quan nội tạng. 

Gây ô nhiễm không khí và 

nhiễm độc nước. 

6 Chất độc 

Gây ảnh hưởng cấp tính 

và mãn tính đến sức 

khỏe. 

Gây ô nhiễm đất, nước nghiêm 

trọng. 

7 Chất lây nhiễm Lây bệnh. 
Nguy cơ lan truyền bệnh tật 

trong cộng đồng dân cư. 

8 Chất ăn mòn 
Ăn mòn, cháy da, ảnh 

hưởng đến phổi và mắt. 

Ô nhiễm môi trường không 

khí, nước và gây hư hại vật 

liệu. 

 Do đó, chủ dự án sẽ tuân thủ công tác phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ CTNH phát sinh của dự án sẽ thuê đơn vị 

có đủ năng lực đến thu gom và và đem đi xử lý đúng theo quy định.  

1. 4. Tiếng ồn, độ rung 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án, tiếng ồn phát sinh từ các nguồn 

như sau: 

* Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông 

Các phương tiện giao thông ra vào dự án bao gồm: xe vận chuyển nguyên liệu, 

sản phẩm, chất thải; xe đưa đón CBCNV; xe tự túc của cán bộ công nhân viên, xe của 

khách hàng đến làm việc. 

Mức ồn tối đa cho phép của một số phương tiện giao thông theo TCVN 5948 – 

1999 như sau: 

Bảng 4. 8. Mức ồn tối đa cho phép của một số phương tiện giao thông 

STT Loại xe 
Mức ồn tối đa cho phép 

(dBA) 

1  Xe máy đến 175 cm3 77 

2  Xe máy trên 175 cm3 80 

3  Xe ô tô con, xe taxi, xe khách đến 9 chỗ 77 
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4  Xe khách trên 9 chỗ 80 

Nguồn: Theo TCVN 5948-1999. 

Tiếng động cơ khi chạy của các phương tiện nói trên sẽ phát sinh tiếng ồn đáng 

kể. Tiếp xúc với tiếng ồn cao, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thính giác của con người, 

thậm chí có thể gây rối loạn chức năng thần kinh, đau đầu chóng mặt. Tuy nhiên, mức 

độ ảnh hưởng tiếng ồn của các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy là rất ít và chỉ 

mang tính chất cục bộ do: lượng xe ra vào khu vực Nhà máy phân tán, không tập trung 

vào cùng lúc; Xung quanh Nhà máy đều trồng cây xanh cách ly, có vai trò quan trọng 

trong việc giảm thiểu tác động của tiếng ồn và dự án máy nằm cách biệt với khu dân 

cư xung quanh. 

 * Tiếng ồn từ thiết bị sản xuất, phụ trợ 

 Hầu hết hoạt động của các thiết bị sản xuất, phụ trợ và xử lý chất thải của dự 

án sẽ đều gây ra tiếng ồn ở nhiều dải âm khác nhau. Ngoài ra, còn có rung động do 

sự va đập của các bộ phận cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong 

kết cấu.  

 Theo kinh nghiệm của chủ dự án, mức độ ồn gây ra bởi các thiết bị sản xuất, 

xử lý chất thải trong giai đoạn vận hành của dự án nằm trong khoảng 65-82 dBA. 

Đối với tiếng ồn từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất, mức ồn có sự cộng 

hưởng và xảy ra liên tục. Tuy nhiên, các thiết bị sản xuất của dự án đều là những thiết 

bị hiện đại, được lắp đặt tích hợp bộ phận giảm âm nên tiếng ồn phát sinh từ hoạt động 

này chủ yếu chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại dự án. Mức độ ảnh 

hưởng của tiếng ồn do hoạt động của dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

Mức ồn cao hơn Quy chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người 

lao động như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn làm giảm 

năng suất lao động, sức khoẻ của người lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ 

lớn trong thời gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến 

người lao động làm việc trong nhà máy. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân, chủ dự án sẽ có biện pháp kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn ngay từ khi lắp đặt máy 

móc thiết bị.   

1.5. Các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Sự cố hóa chất 

Quá trình hoạt động của Dự án sử dụng một lượng hóa chất như mực in, keo, hóa 

chất tẩy rửa ... đây là những loại hóa chất ít độc, nguy hiểm tương đối thấp, thân thiện 

môi trường. Tuy nhiên trong quá trình lưu chứa và sử dụng có nguy cơ xảy ra sự cố về 

hóa chất như tràn đổ, rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho sức khỏe và 
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tính mạng con người.  

Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất là do: 

- Công nhân bất cẩn, thao tác không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy định 

về an toàn làm việc với hóa chất. 

- Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay chứa quá trọng tải quy định; sắp xếp 

không đúng kỹ thuật; bị ăn mòn bởi các hóa chất khác; va chạm với xe nâng trong quá 

trình vận hành,... 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì mức độ tác động phụ thuộc vào lượng hóa chất bị 

tràn đổ, rò rỉ và khả năng ứng phó tại chỗ của nhà máy. Nếu lượng hóa chất tràn đổ ít 

và được thu gom, xử lý kịp thời ngay tại vị trí tràn đổ thì tác động đến môi trường và 

con người là không đáng kể. Tuy nhiên, nếu lượng hóa chất tràn đổ lớn và không được 

phát hiện, thu gom, xử lý kịp thời khiến hóa chất rò rỉ lan rộng thì sẽ gây tác động lớn 

đến môi trường đất, nước nghiêm trọng, trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho 

sức khỏe con người. 

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, 

Công ty cần tiến hành thiết kế, xây dựng khu vực lưu chứa đảm bảo đúng yêu cầu 

kỹ thuật và an toàn hóa chất. Đồng thời lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất cho dự án.  

b. Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Giai đoạn vận hành dự án có lắp đặt các hệ thống xử lý bụi, khí thải. Nếu xảy ra 

sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải này thì toàn bộ lượng khí ô nhiễm từ dự án sẽ 

đi vào môi trường, trước hết sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của toàn bộ công nhân 

làm việc trong nhà máy, sau đó theo các hướng gió tại thời điểm xảy ra sự cố khí thải sẽ 

lan truyền ra khắp KCN và các khu dân cư lân cận. 

Những nguy cơ có thể xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải của Dự án 

được xác định như sau: 

- Quạt hút bị hỏng không phát hiện kịp thời, không thu gom được triệt để lượng 

khí ô nhiễm phát sinh. 

- Hệ thống thu gom khí bị rò rỉ nên giảm hiệu quả hút khí, đồng thời phát tán 

khí ô nhiễm ra ngoài môi trường. 

- Vật liệu hấp phụ bị bão hòa, làm giảm hiệu suất xử lý bụi, khí thải. 

Khi xảy sự cố hệ thống XLKT hỏng hoặc không hoạt động thì toàn bộ các hơi 

dung môi hữu cơ sẽ được xả thẳng ra ngoài môi trường gây tác động rất lớn đến môi 

trường sinh thái và sức khỏe con người. Hơi dung môi có thể gây ra bất tỉnh đột ngột 

nếu hít phải một lượng lớn. Nếu ảnh hưởng trong thời gian dài thường dẫn đến những 

tác động nguy hiểm và lâu dài đến sức khỏe như nhiễm độc thần kinh hoặc ung thư. 
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Một số khác có thể gây tổn hại đến các cơ quan nội tạng như gan, thận hoặc não bộ.  

Do đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty cần quan tâm đến những sự cố 

này nhằm tránh những ảnh hưởng xấu phát sinh gây tác hại trực tiếp đến công nhân, 

cộng đồng dân cư xung quanh. 

c. Sự cố cháy nổ 

- Đối với hệ thống nhà xưởng, các máy móc thiết bị hoạt động với công suất lớn, 

hệ thống điện vận hành liên tục nên nguy cơ chập cháy các thiết bị điện, xảy ra hiện tượng 

cháy nổ là rất cao.  

- Nguyên nhân cháy nổ có thể xảy ra từ việc chập cháy điện, tiếp xúc với nguồn 

nhiệt độ cao, do tia lửa điện, do sét đánh.  

- Nhì chung khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây ra các thiệt hại lớn như sau: 

+ Tính mạng con người: Khi xảy ra sự cố cháy nổ nếu không có sự chuẩn bị và đề 

phòng cẩn thận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Con người sẽ dẫn đến rất nhiều tác 

động về mọi mặt kinh tế, xã hội. Việc ngăn ngừa thiệt hại về con người có ý nghĩa xã hội 

hết sức sâu sắc và cần được quan tâm xác đáng nhất. 

+ Thiệt hại về tài sản: Bất cứ sự cố nào cũng gây thiệt hại về tài sản. Khi nhà máy 

bị cháy, nhẹ cũng phải tu sửa lại, nặng thì phải xây dựng lại từ đầu. Do đó, tốn kém nhìn 

thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Tiếp đó là tổn thất về tài 

sản ở trong công trình, gồm các thiết bị, máy móc sản xuất, điện lưới, hệ thống cấp điện, 

cấp nước,… 

+ Ảnh hưởng tới môi trường: khói bụi của đám cháy phát sinh các khí gây hiệu 

ứng nhà kính như CO, NOx, SO2, dung môi hữu cơ….làm ô nhiễm môi trường không khí 

của khu vực xung quanh, mùi cháy khét sẽ gây nhiễm độc cấp tính cho công nhân và 

người dân xung quanh khu vực. 

+ Ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ công nhân viên trong nhà máy: Khi xảy ra sự 

cố cháy nổ thì tính mạng con người trong khu vực nhà máy có nguy cơ đe dọa cao, gây 

tâm lý lo lắng cho cán bộ, công nhân viên trong khu vực Nhà máy và khu vực xung 

quanh.  

=> Trong quá trình vận hành máy móc thiết bị sản xuất có thể xảy ra sự cố chập 

điện, nổ cầu chì hoặc va chạm làm phát sinh tia lửa điện dẫn đến cháy nổ, đặc biệt trong 

khu vực có lưu chứa nguyên liệu và sản phẩm vải rất dễ cháy. Các sự cố cháy nổ, nếu xảy 

ra có thể gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, con người và có thể cháy lan sang các nhà 

xưởng, các kho bên cạnh hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng xung quanh. Các sự cố 

cháy nổ sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng, ngoài thiệt hại về tài sản con người còn gây ô 

nhiễm môi trường do tràn đổ hóa chất, nước thải, bụi bẩn…Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra các 

sự cố này là tương đối thấp do các thiết bị của dự án đều được lắp đặt các cầu dao tự ngắt 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Phát triển BESTELLAR. Địa điểm: Nhà xưởng F 

(thuê của Công ty TNHH Việt Nam Innova), lô đất SP1-2*B, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR Trang 60 

(sẽ tự ngắt cục bộ khi xảy ra sự cố), lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa 

cháy vách tường, các bình bột cứu hỏa được bố trí tại các khu vực có nguy cơ cháy xung 

quanh nhà máy. 

d. Tai nạn lao động 

- Tai nạn trong giai đoạn vận hành: 

+ Tai nạn về điện như bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng ngắt điện 

+ Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu trong quá trình bốc dỡ nếu có thể 

xảy ra sự cố sẽ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người 

+ Tai nạn khi vận hành máy móc, thiết bị trong nhà máy 

=> Tùy thuộc vào nội quy và ý thức ATLĐ của mỗi công nhân và của toàn công ty 

mà tần suất xảy ra tai nạn và mức độ thiệt hại là nhiều hay ít. Tuy nhiên, nếu toàn bộ công 

nhân trong nhà máy đều được học an toàn lao động, an toàn vận hành máy móc thì tần 

suất xảy ra các sự cố trên đều là rất ít. 

- Tai nạn lao động do máy móc, trang thiết bị trong nhà xưởng. 

+ Máy móc không hoàn chỉnh, thiết kế chưa tính đến yếu tố kỹ thuật an toàn lao 

động đối với người trực tiếp sử dụng, vận hành.  

+ Máy không hoàn chỉnh trong công nghệ chế tạo, sai quy cách kỹ thuật, các cơ 

cấu an toàn, vận hành chưa đáp ứng được quy chuẩn an toàn lao động. 

+ Vị trí lắp đặt, khai thác sử dụng máy không phù hợp 

+ Chế độ công nghệ, quy trình vận hành máy chưa được thiết kế và thực hiện phù 

hợp các quy chuẩn an toàn lao động, tùy theo đặc điểm toàn ngành nghề. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

 Trong quá trình hoạt động dự án được bố trí hoạt động trong nhà xưởng thuê lại 

từ bên cho thuê. Theo thỏa thuận tại Phụ lục 02 số 202502-001-PL02 về việc xử lý 

chất thải, nước thải và hệ thống xử lý khí thải, các công trình bảo vệ môi trường phục 

vụ hoạt động của dự án được sử dụng chung với hệ thống hạ tầng môi trường hiện hữu 

của khu nhà xưởng. Cụ thể, bên cho thuê đồng ý cho bên thuê sử dụng chung các hạng 

mục bao gồm: kho lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường và 

chất thải sinh hoạt; hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt; hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải sản xuất do bên cho thuê đầu tư, quản lý và vận hành; đồng thời cho 

phép sử dụng hệ thống xử lý khí thải thuộc quyền sở hữu và quản lý hợp pháp của đơn 

vị liên quan theo thỏa thuận. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

sẽ được trình bày chi tiết theo từng loại chất thải và hạ tầng kỹ thuật môi trường được 

sử dụng chung với hệ thống hiện hữu của nhà xưởng. 

2.1. Nước thải 

2.1.1. Nước mưa chảy tràn 
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 Để giảm thiểu tác động của nước mưa, dự án sử dụng hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa sẵn có của Công ty TNHH Việt Nam InNova (đơn vị cho thuê nhà xưởng). 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu gom 

và thoát nước. Toàn bộ lượng nước mưa thu gom từ mái nhà xưởng và nước mưa 

chảy tràn trên diện tích dự án được chảy qua các hố ga lắng cặn. Sau đó, đổ ra hệ 

thống thoát nước mưa của KCN VSIP Hải Phòng. 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Công ty TNHH Việt Nam Innova 

- Nước mưa từ các mái nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống ống đứng dẫn 

vào hệ thống thu gom nước mặt tại vị trí hố ga gần nhất. 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thu gom bằng các đường cống BTCT 

kích thước D400 –D600 được đặt chìm dọc hai bên đường nội bộ của dự án.  

- Trên hệ thống cống thu gom bằng BTCT được bố trí hố ga để lắng cặn có kích 

thước 1,0 m x 1,0m với khoảng cách trung bình 15 – 25m/hố. Miệng hố ga có bố trí 

song chắn rác thô để loại bỏ các rác thải kích thước lớn, tránh làm tắc đường thoát. 

- Nước mưa của Dự án sẽ thoát vào 02 hố ga thu gom, đấu nối nước Công ty 

TNHH Việt Nam InNova với tọa độ: 

+ Vị trí đấu nối thu nước mưa vào KCN số 2: X:2313197, Y: 597159 

+ Vị trí đấu nối thu nước mưa vào KCN số 1:  X:2313185, Y: 597329 

Toàn bộ nước mưa của dự án và của đơn vị cho thuê nhà xưởng được thu gom sau 

đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN VSIP Hải Phòng.  
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Hình 4. 2.Vị trí hố ga thoát nước mưa của Dự án 

Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra khi có mưa lớn, 

chủ đơn vị cho thuê nhà xưởng sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Kiểm tra định kỳ hàng tháng nạo vét cặn lắng ở các hố ga, khơi thông cống thoát 

nước mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập vào đường ống thoát nước gây tắc 

nghẽn. 

- Tổng vệ sinh định kỳ cho toàn bộ hệ thống cống thoát nước mưa của dự án. 

Bùn thải phát sinh được thu gom và xử lý như chất thải thông thường. 

2.1.2. Nước thải sinh hoạt 

a. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được Công ty TNHH Việt Nam Innova (đơn 

vị cho thuê nhà xưởng) xây dựng hoàn thiện với thiết kế riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa. 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng hệ thống thu gom và thoát nước thải sẵn 

có này. Sơ đồ thu gom nước thải của dự án như sau: 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án của 212 công nhân (số lượng công nhân 

tối đa làm việc tại dự án) từ hoạt động vệ sinh và rửa chân tay của công nhân viên tại 

dự án (không phát sinh nước thải từ nhà bếp) sẽ được thu gom vào 02 bể tự hoại đã có 

sẵn thể tích là 13,26 m3 để xử lý sơ bộ. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom vào bể tự hoại , 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm đã được đơn vị 

cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn để tiến hành xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN VSIP Hải Phòng rồi xả ra hố ga đấu nối với tuyến ống thoát nước thải dẫn về 

với trạm XLNT tập trung của KCN VSIP Hải Phòng qua 01 điểm đấu nối đã có toạ 

độ X:2313182, Y: 597176 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45, múi 

chiếu 30). 

Nước thải sinh hoạt của dự án được Công ty TNHH Việt Nam Innova – đơn vị 

cho thuê nhà xưởng xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận KCN VSIP Hải Phòng 

trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. 

Bùn thải từ hệ thống bể phốt sẽ do chủ dự án trực tiếp thuê đơn vị hút thu gom, 

xử lý.  

 b. Xử lý nước thải sinh hoạt 

 * Bể tự hoại: 

 Dự án sử dụng 02 bể tự hoại với tổng thể tích 13,26 m3 đã được xây dựng sẵn 

tại khu vực thực hiện dự án là nhà xưởng thuê lại từ Công ty TNHH Việt Nam Innova. 

Nước thải từ nhà vệ sinh  

Bể tự hoại 3 ngăn  

Hệ thống XLNT sinh hoạt 200 

m3/ngđ 

Hố ga đấu nối nước thải với KCN VSIP 

Trạm XLNT tập trung của KCN VSIP 

Sông Ruột Lợn 
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Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 4. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động 

Nước thải từ các khu vệ sinh của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Tại đây bể thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể 

cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn 

cần xử lý lại giảm.  

Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, 

nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn 

lơ lửng trôi ra theo nước.  

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 

Nước thải sau khi qua ngăn lắng sẽ tiếp tục qua ngăn lọc sinh học trước khi chảy vào 

hệ thống thoát nước chung của dự án. Do thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu 

quả lắng khá tốt.  

Còn phần bùn lắng trong bể tự hoại sẽ được lấy ra theo định kỳ, bùn thải sẽ 

được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật Việt Nam. Nước thải sau khi chảy ra khỏi bể tự hoại được dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt có sẵn của dự án. 

 * Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 200 m3/ng.đ – Hệ thống của đơn vị cho 

thuê nhà xưởng 

 - Số lượng: 01 hệ thống 

 - Công suất: 200 m3/ngày.đêm 

 - Công nghệ xử lý: Phương pháp sinh học AO 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: 
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 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

 - Bể thu gom: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án và nước thải sinh 

hoạt của Công ty TNHH Việt Nam InNova (sau bể tự hoại và bể tách dầu mỡ) được 

thu gom và dẫn về bể gom tại trạm xử lý qua hệ thống đường ống dẫn nước thải riêng 

biệt.  

Toàn bộ nước thải sản xuất của dự án và Công ty TNHH Việt Nam InNova sau 

xử lý sẽ được dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để tiếp tục xử 

lý cùng nước thải sinh hoạt.  

Song tách rác thô được lắp đặt nhằm đảm bảo loại bỏ rác thải với kích thước lớn 

ra khỏi hệ thống xử lý nước. Từ hố gom, nước thải được bơm vào bể điều hòa của hệ 

thống xử lý. 

- Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng 

nước thải trước khi đưa vào cụm bể xử lý sinh học, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. 

Trong bể điều hòa có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng 

Trạm xử lý nước thải 

của KCN VSIP   

Bể chứa bùn 

Tiêu chuẩn nội bộ KCN VSIP  

Hải Phòng 

 

Hóa chất khử trùng 

Nước thải sinh hoạt (WC) 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể sinh học thiếu khí 

(Anoxic) 

Bể lắng sinh học 

Bể điều hòa 

Bể thu gom 

Bể khử trùng 

 

Cấp khí 

Cấp khí 

Bể tách dầu mỡ 

 

Bùn dư  

Nước bể 

bùn 

Bể tự hoại 

 

Nước thải nhà ăn, bếp Nước thải sản xuất sau xử 

lý  
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cặn lắng xảy ra. Ngoài ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi 

thối của nước thải.  

Nước từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý sinh học A-O, được điều 

khiển tự động bằng cảm biến mức nước. 

 - Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí A-O: 

+ Quá trình khử Nitơ (Denitrification) 

Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi 

các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện 

thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử Nitơ bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa 

Nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung gian: 

NO3
- → NO2-→ NO→ N2O →N2 

Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng 

khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa 

Nitrate thành khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite.  

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử khử Nitơ, ví dụ 

như Acid Acetic với vai trò nguồn Carbon: 
 

 

Tại bể thiếu khí, máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn đồng 

đều giữa nước thải và bùn hoạt tính.  

Chất hữu cơ (mật rỉ đường hoặc Methanol) được bổ sung vào bể thiếu khí thông 

qua bơm định lượng nhằm cân bằng tỉ lệ C:N để đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp cho 

hệ vi sinh vật phát triển tốt nhất. 

+ Quá trình Nitrate hóa (Nitrification) 

Ở bể hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrate 

hóa. Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ: 

 

Quá trình Nitrate hóa chuyển hóa Ammonia thành Nitrate. Về ý nghĩa thì đây là 

bước đầu tiên để khử Nitơ trong nước thải. Quá trình Nitrate hóa gồm 2 giai đoạn được 

thực hiện bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể: 

+ Ammonia bị oxy hóa thành Nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas 

 

+ Nitrite bị oxy hóa thành Nitrate bởi chủng vi khuẩn Nitrobacter 
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Bể hiếu khí có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng vừa cung cấp 

oxy cho vi sinh vật hiếu khí, vừa đảo trộn hiệu quả nước thải và bùn hoạt tính. Nước 

sau bể hiếu khí được đưa vào bể lắng. 

- Bể lắng sinh học: Tại bể lắng, cặn lắng nặng sẽ rơi xuống đáy bể, được bơm 

bùn tuần hoàn một phần về bể thiếu khí, phần còn lại được đưa về bể chứa bùn. Nước 

ra được dẫn ra bể khử trùng. 

- Bể khử trùng: Tại bể khử trùng, dưới tác dụng dung dịch NaOCl 5%, các vi 

sinh vật trong nước được tiêu diệt triệt để, ngăn chặn các nguy cơ gây bệnh của chủng 

vi sinh E coli. Nước sau xử lý tại bể khử trùng đạt các Tiêu chuẩn nội bộ KCN VSIP 

Hải Phòng sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN, rồi dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng. 

- Bể chứa bùn: Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học và ở bể sơ lắng 

ban đầu được đưa về bể chứa bùn và được tiến hành xử lý định kỳ. 

- Hệ thống điều khiển tự động: Hệ thống điều khiển tự động được lập trình trên 

PLC LOGO đảm bảo hệ thống hoạt động tự động chính xác theo quy trình công nghệ 

cũng như các thông số vận hành đã được tối ưu hóa. 

Thông số các bể trong hệ thống xử lý: 

TT Tên hạng mục 
Kích thước (m) 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian lưu 

(h) Dài Rộng Cao 

1.  
Bể gom 1,8 1,8 3.5 11,34 1,4 

2.  
Bể điều hòa 6 4,2 3,5 80,64 9,7 

3.  
Bể thiếu khí 6 3,2 3,5 61,44 7,4 

4.  
Bể hiếu khí 6 4,2 3,5 80,64 9,7 

5.  
Bể lắng sinh học  3,4 3,4 3,5 11,56 9,7 

6.  Bể khử trùng (2 

ngăn) 
2,35 1,45 3,5 10,9 1,3 

7.  
Bể chứa bùn 2,35 1,7 3,5 12,8 1,6 

Nguồn: Công ty TNHH  Việt Nam Innova 

Bảng 4. 9. Thông số kỹ thuật các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt 

STT 
 

Tên thiết bị 

 

Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị  

Số 

lượng 

1 Bể gom nước thải (T-00)      

  Lưới lọc rác 

- Kiểu dáng: Hộp lọc rác  

 - Vật liệu: SUS304. 

- Kích thước: Theo bản vẽ thiết kế. 

cái 1 
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Phụ kiện: 

- Móc théo không ghỉ treo hộp. 

- Bu lông, ke đỡ cố định vị trí hộp. 

- Xuất xứ: Vietnam 

  
Bộ điều khiển 

mức 

Cảm biến đo mức nước trong bể gom nước thải 

để điều khiển bơm chìm, ON mức nước cao & 

OFF mức nước thấp 

Phao chuyên dùng nước thải 

- Điện áp: 220V. 

- Độ dài dây 5m. 

- Xuất xứ: MAC/ Italia 

cái 2 

  
Bơm chìm nước 

thải  

- Bơm chìm nước thải .  

- Lưu lượng: Q= 6-8 m3/giờ. 

- Cột áp: H=4-6 mH2O. 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz. 

- Công suất:0.37 Kw 

- Xuất xứ: Grampus/Taiwan 

bộ 2 

2 
Bể điều hòa/ (T-

01) 
      

  
Bộ điều khiển 

mức 

Cảm biến đo mức nước trong bể gom nước thải 

để điều khiển bơm chìm, ON mức nước cao & 

OFF mức nước thấp 

Phao chuyên dùng nước thải 

- Điện áp: 220V. 

- Độ dài dây 5m. 

- Xuất xứ: MAC/ Italia 

cái 2 

  
Bơm chìm nước 

thải  

- Bơm chìm nước thải .  

- Lưu lượng: Q= 6-8 m3/giờ. 

- Cột áp: H=4-6 mH2O. 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz. 

- Công suất:0.37 Kw 

- Xuất xứ: Grampus/Taiwan 

bộ 2 

  

Thiết bị kiểm soát 

ổn định lưu lượng 

V-notch 

Đo lưu lượng nước thải kênh hở cho nước thải 

- Kiểu: V-Notch. Phạm vi điều chỉnh: 0 -10 

m3/h.  Vật liệu chế tạo: PP/PVC/ composite. 

Thiết kế theo tiêu chuẩn: ASTM D5242 (1993)  

Standard method for open-channel flow 

measurement of water with thin-plate weirs 

-Xuất xứ: Vietnam 

cái 1 

  
Hệ thống đĩa phân 

phối khí hoà tan. 

 - Hình dạng: Đĩa tròn, D= 268mm   

 - Lưu lựơng khí: Qk = 2,77lít/giây. 

- Xuất xứ: Jager/Germany 

cái 9 

3 
Bể Anoxic/ (T-

02) 
      

  Máy khuấy chìm 
Công suất P=0.75 kW 380V/3 phases/50HZ.  

Xuất xứ: Taiwan 
cái 2 

  Thanh dẫn hướng 
- Vật liệu: SUS304- Thanh dẫn hướng giúp lắp 

và tháo máy khuấy chìm, định hướng dòng chảy 
cái 2 
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- Xuất xứ: Vietnam 

  
Thùng chứa hóa 

chất (methanol) 

Vật liệu: nhựa, chịu ăn mòn hóa chất. Kích 

thước: 400 L. Phụ kiện: có thủy bình, phao 

chống tràn 

Xuất xứ: Tana/ Vietnam 

cái 1 

  

Bơm định lượng 

hóa chất 

(methanol) 

- Lưu lượng: 0 -60 L/h; Phạm vi điều chỉnh 4-

100%, Cột áp: 4- 6 mH2O, Công suất: 20W / 

220V / 50Hz 

Xuất xứ: Cheonsei/ Korea 

cái 1 

4 
Bể hiếu khí/ (T-

03) 
      

  Máy tạo khí 

- Lưu lượng: Qtk= 3.0 - 3.5 m3/ phút. 

- Cột áp: Htk=3.5 mH2O. 

- Công suất động cơ: N=3.7 Kw 

- Điện áp: 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: ống giảm thanh đầu vào, đầu ra. Bộ 

chân đế, dây coroa, khớp nối chống rung,… 

- Xuất xứ: Trundean, Longtech,../ Taiwan 

bộ 2 

  
Hệ thống đĩa phân 

phối khí hoà tan. 

- Hình dạng: Đĩa tròn, D= 268mm   

 - Lưu lựơng khí: Qk = 2,77lít/giây. 

- Xuất xứ: Jager/Germany 

cái 36 

  
Giá thể sinh học 

cố định 

Vật liệu :PP/nylon. Diện tích tiếp xúc cao 4500-

5.500 m2/m3. Quy cách đóng gói 1 m3 tương 

đương 50 m dài. Khung giá đỡ bằng SUS304 

(Viet Nam) 

m3 12 

  

Thùng chứa hóa 

chất (NaOH/ 

NaHCO3 và 

PAC) 

Vật liệu: nhựa, chịu ăn mòn hóa chất. Kích 

thước: 400 L. Phụ kiện: có thủy bình, phao 

chống tràn. 

Xuất xứ: Tana/ Vietnam 

cái 2 

  

Bơm định lượng 

hóa chất 

(NaOH/NaHCO3 

& PAC) 

- Lưu lượng: 0 -60 L/h; Phạm vi điều chỉnh 4-

100%, Cột áp: 4- 6 mH2O, Công suất: 20W / 

220V / 50Hz 

Xuất xứ: Cheonsei/ Korea 

cái 2 

  
Bơm hồi lưu hiếu 

khí - về thiếu khí 

- Bơm chìm nước thải .  

- Lưu lượng: Q= 6-8 m3/giờ. 

- Cột áp: H=4-6 mH2O. 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz. 

- Công suất:0.37 Kw 

- Xuất xứ: Grampus/Taiwan 

bộ 2 

5 Bể lắng/ (T-04 )       

  
Ống phân phối 

trung tâm 

- Hình dạng: thân trụ, miệng loe hình côn. Kích 

thước: DxH = 500x1500. Vật liệu: PP. Chiều 

dày: 5 mm 

Xuất xứ: VietNam 

bộ 1 

  
Tấm răng cưa & 

Vách chắn bọt 

- Kích thước tiết diện ngang điển hình: H = 350 

mm x L = bao quanh miệng bể lắng (xấp xỉ 10 

m).  Vật liệu: PP. Chiều dày: 5 mm 

bộ 1 
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Xuất xứ: VietNam 

  Bơm bùn  

 

- Bơm chìm nước thải .  

- Lưu lượng: Q= 6-8 m3/giờ. 

- Cột áp: H=4-6 mH2O. 

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz. 

- Công suất:0.37 Kw 

- Xuất xứ: Grampus/Taiwan 

cái 1 

6 
Bể khử trùng / 

(T-05) 
      

  
Bồn chứa hóa 

chất (NaOCl) 

Vật liệu: nhựa, chịu ăn mòn hóa chất. Kích 

thước: 400 L. Phụ kiện: có thủy bình, phao 

chống tràn 

Xuất xứ: Tana/ Vietnam 

cái 1 

  

Bơm định lượng 

hóa chất khử 

trùng 

- Lưu lượng: 0 -60 L/h; Phạm vi điều chỉnh 4-

100%, Cột áp: 4- 6 mH2O, Công suất: 20W / 

220V / 50Hz 

Xuất xứ: Cheonsei/ Korea 

cái 1 

7  Bồn lọc áp lực    

 
Bơm lọc áp lực 

 

- Vật liệu: thân trục bơm chế tạo bằng SUS304. 

- Loại: Bơm ly tâm trục ngang, cánh kín 

- Lưu lượng: 11,6 m3/h 

- Cột áp: 15 m H20. 

- Công suất: 2,2kW/380V/3phase/50Hz 

Cái 2 

 Bồn lọc áp lực 

- Lưu lượng: Q = 11,4 m3/h, 

- Vật liệu: Composite 3072 (FRP) 

- Kích thước: DxH = 750x1850 (mm) 

Bộ 1 

8 
Hố ga thoát 

nước thải/ T20 
      

  
Đồng hồ đo lưu 

lượng nước thải 

- Vật liệu: Gang đúc.  Dạng cơ, hiển thị tổng  

tổng lượng nước thải chảy qua trên mặt đồng 

hồ. Kích thước: DN80 

- Xuất xứ: Flowtech/ Malaysia 

cái 1 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Innova 

2.1.3. Nước thải sản xuất 

a. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất 
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Nước sau khi làm mát sẽ được đưa về bể chứa nước làm lạnh tuần hoàn với 

khối lượng khoảng 10 m3, không thải ra KCN VSIP Hải Phòng. Hàng ngày bổ sung 

thêm khoảng 0,2 m3 để bù lại lượng nước thất thoát do bay hơi. 

Nước thải vệ sinh keo và khung in phát sinh với lượng khoảng 2 m3/ngày đêm 

thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 10 m3/ngày đêm Rồi được 

dẫn về hố thu gom nước thải sinh hoạt để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 200m3/ngày đêm – các công trình xử lý nước thải đã được được đơn vị cho 

thuê nhà xưởng xây dựng hoàn thiện và đang hoạt động.  

Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh tại dự án được Công ty TNHH Việt Nam 

Innova – đơn vị cho thuê nhà xưởng xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận KCN 

VSIP Hải Phòng trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. 

Nước thải vệ sinh dụng cụ pha 

keo, bàn xoa keo, lưới in 

Hố ga đấu nối nước thải với KCN VSIP 

 

Trạm XLNT tập trung của KCN VSIP 

Sông Ruột Lợn 

 

Hệ thống XLNT sản xuất 10 m3/ngđ 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 200 m3/ngđ 
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Hình 4. 4. Vị trí dự án và hố ga đấu nối nước thải của Công ty TNHH  

Việt Nam InNova 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án sẽ được xử lý tại công trình xử lý nước 

thải đã xây dựng sẵn của đơn vị cho thuê nhà xưởng (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 

10 m3/ngày đêm). Đơn vị cho thuê nhà xưởng chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nước thải 

phát sinh của dự án bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN VSIP Hải Phòng trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN. 

b. Xử lý nước thải sản xuất 

- Số lượng: 01 hệ thống 

 - Công suất: 10 m3/ngày.đêm 

 - Công nghệ xử lý: Phương pháp hóa lý 

 - Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất: 
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Thuyết minh công nghệ xử lý:  

- Bể thu gom: Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh tại dự án và Công ty TNHH 

Việt Nam Innova được thu gom và dẫn về bể gom tại trạm xử lý qua hệ thống đường 

ống dẫn nước thải riêng biệt. Từ hố gom, nước thải được bơm vào bể điều hòa chung 

của hệ thống xử lý. 

- Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng 

nước thải trước khi đưa vào tháp xử lý nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Nước 

từ bể điều hòa được bơm sang thiết bị xử lý hóa lý. 

- Thiết bị xử lý hóa lý: Tại thiết bị xử lý hóa lý, hóa chất Polymer như PAC, 

PAM sẽ được bơm vào tháp và được khuấy trộn nhằm để quá trình đông tụ diễn ra 

đồng đều trong hệ thống. Khi đó các bông bùn sẽ được tạo thành, bùn với khối lượng 

riêng lớn sẽ chìm xuống dưới đáy thiết bị và phần nước với khối lượng riêng nhỏ hơn 

sẽ nổi lên trên .Việc khuấy trộn còn giúp tạo ra các bông bùn ổn định, dễ dàng lắng 

cặn tại bể lắng. Phần nước trong bên trên được chuyển ra hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt của nhà máy. 

- Bể tách bùn: Do thiết bị xử lý hóa lý có dạng vát đáy về phía dưới nên bùn 

sinh ra sẽ được lắng cặn tại đáy thiết bị. Lượng bùn này sẽ được tháo ra bể tách bùn để 

phân tách bùn và nước. Ở bể tách bùn, phần bùn sẽ nổi lên trên được tiến hành hút 

định ký, phần nước trọng ở dưới và phần nước trong ở thiết bị xử lý được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 
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- Hệ thống điều khiển tự động: Hệ thống điều khiển tự động được lập trình trên 

PLC LOGO đảm bảo hệ thống hoạt động tự động chính xác theo quy trình công nghệ 

cũng như các thông số vận hành đã được tối ưu hóa. 

* Thông số kỹ thuật hệ thống XLNT sản xuất:  

TT Tên hạng mục 

Kích thước (m) 
Thể tích 

(m3) Dài Rộng Cao 

1.  
Bể gom 1,4 1,4 3 5,88 

2.  
Bể điều hòa 3,5 4,7 3 49,35 

3.  
Thiết bị phản ứng  2,6 2,6 2,9 19,6 

4.  
Bể chứa bùn 3,0 2,6 0,75 5,85 

2.2. Bụi, khí thải 

Qua kết quả tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá 

trình sản xuất cho thấy, các nguồn khí thải chính của Dự án bao gồm: bụi từ công đoạn 

mài đế, cắt lazer và hơi dung môi hữu cơ (VOCs) phát sinh từ công đoạn in, sử dụng 

keo dán và chất xử lý bề mặt. Kết quả tính toán trong điều kiện bất lợi (chưa xét đến 

thông gió cưỡng bức) cho thấy: 

+ Nồng độ bụi và VOC tại các công đoạn đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

các quy chuẩn hiện hành như QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT và QCVN 

19:2024/BTNMT; 

+ Quy mô sản xuất của Dự án ở mức trung bình, lượng hóa chất sử dụng không 

lớn, do đó mức độ phát sinh khí thải được đánh giá là không đáng kể đến môi trường 

không khí xung quanh. 

Đối với các nguồn phát sinh tập trung như khu vực cắt lazer và khu vực in, Chủ 

dự án đã bố trí hệ thống thu gom và xử lý khí thải (hấp phụ than hoạt tính), do đó khí 

thải trước khi thải ra môi trường được kiểm soát theo quy định. 

Đối với các công đoạn sử dụng keo dán và chất xử lý bề mặt, do đặc thù phát 

sinh phân tán, quy mô nhỏ lẻ theo từng vị trí thao tác nên chưa bố trí hệ thống xử lý 

khí thải tập trung. Tuy nhiên, với đặc điểm sử dụng hóa chất gốc nước, hàm lượng 

dung môi không cao và điều kiện làm việc trong nhà xưởng có thông thoáng tự nhiên, 

mức độ phát tán các hợp chất hữu cơ được đánh giá là không lớn và nằm trong khả 

năng kiểm soát. 

Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, Chủ dự án sẽ thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra điều kiện làm việc trong nhà xưởng và kịp thời điều chỉnh các yếu tố thông 

gió, thu gom khí thải nhằm đảm bảo duy trì chất lượng môi trường không khí theo quy 
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định. Đồng thời, Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ 

môi trường, định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát khí thải; 

trường hợp cần thiết sẽ xem xét bổ sung các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Ngoài ra, Chủ 

dự án sẽ thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo quy định hiện hành 

nhằm theo dõi chất lượng không khí trong khu vực sản xuất. Kết quả quan trắc sẽ là cơ 

sở để đánh giá điều kiện môi trường làm việc và điều chỉnh, bổ sung các biện pháp 

kiểm soát khí thải khi cần thiết, đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường. 

a. Biện pháp quản lý 

- Đối với khí thải từ phương tiện giao thông: 

+ Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông vận tải đã đăng kiểm theo đúng quy 

định, đảm bảo tiêu chuẩn. 

+ Quy định chở đúng tải trọng của xe và đi đúng tốc độ quy định. 

+ Đối với phương tiện chở hàng hóa, nguyên liệu và chất thải phải che đậy kín 

thùng xe. 

- Đối với bụi trong khuôn viên Nhà máy: 

+ Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, tần suất: 1 lần/ngày. 

+ Tổ chức, bố trí bộ phận, đội ngũ thu dọn vệ sinh xung quanh khu vực Nhà 

máy. 

+ Quy hoạch các địa điểm tập kết hợp lý. 

- Đối với khí thải từ khu vực sản xuất, văn phòng: 

+ Nhà xưởng sản xuất được thiết kế thông thoáng, cao ráo, bố trí ô thoáng nhằm 

lợi dụng gió tươi từ ngoài vào. Lắp đặt quạt công nghiệp bên trong nhà xưởng sản 

xuất. Đặc tính kỹ thuật của quạt được lắp trong xưởng: Loại quạt công nghiệp thông 

gió vuông này đặc trưng là tiếng ồn thấp tiết kiệm điện, lưu lượng gió cung cấp lớn. 

Dễ lắp đặt là sự lựa chọn lý tưởng cho giải pháp hệ thống thông gió. 

+ Lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa và cấp khí tươi (AHU – Air Handling 

Unit). 

+ Bố trí các ô thoáng thông gió đảm bảo quá trình lưu thông không khí bên 

trong cũng như bên ngoài, tạo cảm giác dễ chịu cho công nhân làm việc. 

+ Bố trí các khoảng trống thích hợp bên trong khu vực sản xuất. 

+ Phân chia khu vực sản xuất theo đặc trưng của từng công đoạn sản xuất. 

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật cho công 

nhân sản xuất. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế 

khí thải phát sinh. 
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+ Bố trí lao công dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ngày làm việc. 

 

Hình 4. 5. Hình ảnh minh họa thông gió nhà xưởng 

 - Đối với khí thải, mùi từ các công trình bảo vệ môi trường 

 Đối với khí thải, mùi từ các công trình bảo vệ môi trường sử dụng chung các 

công trình có sẵn của Công ty TNHH Việt Nam InNova như hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa; hệ thống thu gom thoát nước thải. Đối với các công trình bảo vệ môi 

trường nói trên Công ty TNHH Việt Nam InNova sẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận 

hành. Cụ thể như sau:  

+ Các hố ga thu lắng cặn nước mưa, nước thải đều có nắp đậy kín tránh phát tán 

mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

+ Định kỳ nạo vét, vệ sinh bùn hệ thống thu gom thoát nước mưa.  

+ Vệ sinh, quét dọn đường giao thông nội bô.  

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trong ngày, tránh tồn đọng chất thải, 

gây mùi khó chịu. 

b. Biện pháp kỹ thuật 

Để giảm thiểu bụi, khí thải từ khu vực khu vực in và khu vực cắt. Chủ dự án sẽ 

áp dụng các biện pháp, công trình để xử lý, đảm bảo các nguồn phát sinh bụi, khí thải 

không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe công nhân viên trong nhà máy.  

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống xử lý khí thải công 

suất 31.000 m3/h đã lắp đặt sẵn hệ thống đường ống đến các tầng của nhà xưởng. Đối 

với hệ thống thu gom, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt phù hợp với mặt bằng bố trí thiết 

bị và đặc điểm phát sinh khí thải của dự án. 
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Hình 4. 6. Mặt bằng sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tại dự án 

* Công nghệ xử lý: hấp phụ bằng than hoạt tính 

- Quy trình công nghệ xử lý cụ thể như sau:  
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 Lựa chọn công suất thiết kế:  

* Lưu lượng quạt hút của hệ thống: 

- Họng hút di động: sử dụng ống mềm có đường kính ống D = 150mm 19 họng 

+ Chọn vận tốc là 12 m/s (Theo số liệu tại bảng 2. Contaminant Transport 

Velocities, Chương 33, vận tốc tối thiểu của dòng khí thì vận tốc dao động từ 7-12 

m/s) thì tổng lưu lượng là:  

Q = 3,14 x (150/2/1.000)2 x 19 x 12 x 36.00 = 14.497 (m3/h) 

Hệ số không đồng đều = 1,3, lưu lượng quạt hút = 14.497 x 1,3 = 18.846 m3/h. 

Phù hợp với lưu lượng quạt đã lắp là 31.000 m3/h 

- Kích thước tháp hấp phụ: 1,4 x 4,7 x 2 m 

 Tính toán dự kiến nhu cầu sử dụng than hoạt tính: 

 Theo https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-

adsorption, tải lượng hấp phụ của than hoạt tính dao động từ 20 - 25 g khí thải/100 g 

than hoạt tính (chọn 25 g khí thải/100 g than hoạt tính tương đương 250g khí thải/1kg 

than. Với tải lượng ô nhiễm VOC phát sinh từ khu vực cắt lazer, khu vực in là: 1.040 

mg/h + 114 mg/h = 1.154 mg/h = 5.759.000 mg/năm = 5,76 kg/năm, tính toán được 

khối lượng than hoạt tính sử dụng là 23,04 kg/năm.   

          + Loại than hoạt tính sử dụng là than gáo dừa; Tháp hấp phụ được bố trí 2 khay 

than, chiều cao mỗi lớp than là 0,2m. Khối lượng than trong tháp là: 0,4 x (1,4 x 4,7) x 

500 = 1.316 kg (khối lượng riêng của than 500 kg/m3) 

 Tổng khối lượng than hoạt tính bố trí trong tháp khoảng 1.316 kg. Với tải lượng 

Đường ống thu gom D250, 400, 500, 600 

 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Quạt hút (31.000 m3/h) 

Ống thoát khí D1100 

Khí thải khu vực in lưới, khu vực máy cắt lazer 

 

19 đường ống dẫn D150 

https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption
https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption
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VOC phát sinh khoảng 5,76 kg/năm, về lý thuyết thời gian bão hòa của than là rất lớn. 

Tuy nhiên, trong thực tế vận hành, hiệu quả hấp phụ của than hoạt tính còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như: lưu lượng khí thải, độ ẩm, nhiệt độ, đặc tính dòng khí và khả 

năng bão hòa cục bộ của lớp than. Do đó, để đảm bảo hiệu quả xử lý và an toàn môi 

trường, chủ dự án lựa chọn chu kỳ thay thế than hoạt tính định kỳ khoảng 12 – 24 

tháng/lần hoặc khi hệ thống có dấu hiệu suy giảm hiệu quả xử lý.  

2.3. Chất thải 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn vận hành, 

Công ty TNHH Phát triển BESTELLAR thực hiện quy trình thu gom, lưu giữ chất thải 

rắn thông thường và CTNH cho toàn bộ dự án. 

 Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ sử dụng các công trình lưu trữ chất thải rắn đã 

được đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng hoàn thiện và đồng bộ, bao gồm:  

 + 01 Khu vực lưu chứa trong kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường 

của đơn vị cho thuê nhà xưởng với diện tích 13,4 m2. 

 + 01 Khu vực lưu chứa trong kho lưu chứa chất thải nguy hại của đơn vị cho thuê 

nhà xưởng với diện tích 17,9 m2. 

 + 01 Khu vực lưu chứa trong kho lưu chứa chất thải sinh hoạt của đơn vị cho 

thuê nhà xưởng với diện tích 10,7 m2. 

Vị trí bố trí: Các khu lưu trữ chất thải rắn thông thường, CTNH, chất thải sinh 

hoạt được bố trí đặt trong các kho rác hoàn thiện của đơn vị cho thuê nhà xưởng. Các 

kho chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại được xây bằng bê tông cốt thép, mái đổ bằng 

bê tông cốt thép.  

a. Chất thải sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được chia thành 3 nhóm và được thu 

gom, xử lý như sau: 

(1) Nhóm thức ăn, thực phẩm thừa 

Tại nhà ăn của dự án bố trí các thùng nhựa có nắp đậy  thể thu gom thức ăn, thực 

phẩm thừa. 

 Thức ăn thừa sẽ được giao cho nhà thầu cung cấp xuất ăn công nghiệp thu gom, 

xử lý hàng ngày, không để tồn đọng tại dự án quá 24h. Tần suất chuyển giao chất thải 

1 lần/ngày. 

(2) Nhóm chất thải tái chế được :  

+ Chất thải tái chế được bao gồm: giấy báo, vỏ hộp, chai lọ nhựa,... 

(3) Nhóm chất thải không tái chế được :  

Chất thải không tái chế được bao gồm: nilong, sành xứ,.. 
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- Tại dự án bố trí khoảng các thùng rác bằng bằng nhựa nắp lật loại 200L trong 

khu văn phòng và khuôn viên Dự án để thu gom chất thải phát sinh. 

- Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải, vận chuyển về khu vực 

chứa chất thải sinh hoạt với diện tích khoảng 10,7 m2 nằm trong kho chứa chất thải snh 

hoạt của đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn. 

- Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị có đủ năng lực theo đúng quy 

định.  

- Đối với bùn thải từ bể tự hoại định sẽ do đơn vị cho thuê nhà xưởng chịu trách 

nhiệm thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn trực tiếp từ bể tự hoại, vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

* Đánh giá sức chứa của khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt:  

Dự án bố trí khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt diện tích 10,7 m2 trong kho 

chất thải sinh hoạt diện tích 40 m2.  

Nếu rác thải sinh hoạt với chiều cao chứa rác 1,0 m (xếp thành đống gọn gàng 

nhưng không có ép nén) thì tương đương năng lực khu vực chứa chất thải sinh hoạt là 

5  m3 rác. Trọng lượng riêng của rác thải sinh hoạt không bị thấm nước mưa khoảng 

300-650 kg/m3, tính toán với giá trị trung bình 450 kg/m3 thì khu vực chứa rác thải 

sinh hoạt có khả năng lưu trữ được 4.815 kg.  

- Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại khi dự án đi vào hoạt động đạt 

100 %  công suất là là 182,32 kg/ngày → khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt của dự 

án có khả năng lưu rác tối đa 26 ngày. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt thường có chứa 

nhiều chất hữu cơ dễ gây mùi nên tần suất chuyển giao cho đơn vị thu gom là 1 ngày 

/1 lần. Chủ dự án sẽ ưu tiên phương án ký hợp đồng với các đơn vị đã và đang cung 

cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn thông thường cho các dự án khác ở Khu công nghiệp 

VSIP Hải Phòng để việc thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt theo tần suất hằng 

ngày nhưng với số lượng nhỏ được thuận tiện nhất. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Quy trình thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án như sau: 

+ Bố trí các thùng rác tại các khu vực sản xuất để thu gom rác thải phát sinh. 

+ Hàng ngày, công nhân thực hiện thu gom rác thải phát sinh và vận chuyển về 

khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Khu vực này có diện tích 13,4 

m², đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng đầu tư xây dựng sẵn, bố trí trong kho lưu chứa 

chất thải thông thường của đơn vị cho thuê. 

+ Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với nhà thầu có đủ năng lực theo đúng quy 

định 100% chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án được giao cho nhà xử lý. 

+ Tần suất chuyền giao chất thải cho nhà thầu xử lý 1 tháng/lần tuỳ theo khối 

lượng thực tế phát sinh, đảm bảo khả năng lưu chứa và toàn bộ chất thải phát sinh tại 
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Dự án được xử lý đúng quy định. 

* Đánh giá sức chứa của khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

Dự án bố trí 01 khu vực lưa chứa chất thải rắn thông thường diện tích 13,4 m2 

và xếp rác tương đương năng lực chứa rác: 13,4 m2 x 1m x 450 kg/m3 = 6.030 kg.  

 Khối lượng chất thải thông thường phát sinh tối đa tại dự án là 183,31 kg/năm, 

tương đương với khoảng 365 kg/ngày. Như vậy, các khu vực chứa chất thải thông 

thường của dự án có khả năng lưu rác tối đa 365 ngày → Tần suất chuyền giao chất 

thải cho nhà thầu xử lý 1 năm/lần hoặc tuỳ theo khối lượng thực tế phát sinh. 

c. Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại khi đi vào vận hành, Chủ dự án 

áp dụng lưu trình thu gom và xử lý như sau: 

+ Bố trí các thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy phù hợp với từng loại chất thải, 

ghi rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài thùng chứa. 

+ Đối với than hoạt tính thải, được thu gom vào các bao chứa loại 500 kg/bao. 

+ Toàn bộ chất thải phát sinh sẽ thu gom, lưu chứa tại khu vực lưu chứa CTNH 

đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn với diện tích được phép sử dụng là 

17,9 m2. 

+ Ký hợp đồng thu gom và xử lý CTNH với các nhà thầu có đủ năng lực, đảm 

bảo 100% chất thải nguy hại của dự án được giao cho nhà xử lý. Tần suất giao chất 

thải tùy thuộc vào khối lượng phát sinh thực tế để đảm bảo khả năng lưu chứa của khu 

vực lưu chứa. 

+ Kiểm soát hoạt động xử lý chất thải của nhà thầu thông qua các liên chứng từ 

CTNH theo đúng mẫu Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường. 

Khu vực lưu chứa CTNH được xây dựng đảm bảo các yêu cầu như sau:  

+ Nền cao, được đổ bê tông đặc chủng hoặc lát xi măng và sơn bề mặt bằng sơn 

chuyên dụng chống ăn mòn hóa chất. Có gờ cao để ngăn nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào, có rãnh thu nước rò rỉ xung quanh khu vực lưu chứa. 

+ Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại được bố trí cách xa trạm điện để 

tránh việc phát sinh cháy nổ. 

+ Trong khu vực lưu chứa được bố trí các bình chữa cháy cầm tay và hệ thống 

chữa cháy tự động sprinkler và bọt.   

+ Gắn các biển cảnh báo nguy hiểm trong và ngoài cửa khu vực lưu chứa. Kích 

thước biển báo tối thiểu 30 x 30 cm. 

+ Bên ngoài cửa khu vực lưu chứa được bố trí các bình cứu hỏa, phương tiện 

phòng ngừa ứng phó sự cố (thùng cát, xẻng xúc cát, phương tiện bảo hộ lao động cá 
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nhân,…). 

Một số biến báo được gắn bên trong và bên ngoài khu vực lưu chứa, thùng chứa 

CTNH của dự án: 

Bảng 4. 10. Ý nghĩa và vị trí gắn biển cảnh báo CTNH của Dự án 

Biển báo Ý nghĩa Vị trí cảnh báo 

 

Chất thải nguy hại 

Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của 

chất thải nguy hại. 

- Cửa kho 

 

 

 

Chất thải dễ cháy 

Cảnh báo chất thải là chất dễ cháy. 

 

- Cửa khu 

- Thùng chứa giẻ 

lau dính dầu,... 

- Thùng chứa dầu 

thải. 

 

Gây độc cho hệ sinh thái 

Cảnh báo về các chất có chứa thành phần 

gây độc hại cho hệ sinh thái. 

- Thùng chứa dầu 

thải. 

- Thùng chứa bóng 

đèn huỳnh 

quang,… 

 

Chất thải lây nhiễm 

Cảnh báo chất thải có khả năng lây 

nhiễm cao. 

- Thùng chứa chất 

thải y tế. 

* Đánh giá sức chứa của khu vực lưu chứa chất thải nguy hại:  

 Dự án sử dụng kho chứa chất thải nguy hại có sẵn do đơn vị cho thuê nhà 

xưởng xây dựng diện tích 17,9 m2. Đối với chất thải là vỏ hộp mực in thải, găng tay giẻ 

lau dính thành phần nguy hại, pin, ắc quy thải sẽ được lưu trữ tại thùng có thể tích 200 

lít; đối với bao bì cứng bằng kim loại, than hoạt tính được lưu trữ tại các bao đựng chất 

thải loại 500kg/bao; đối với dầu thải được lưu trữ tại các thùng chứa chất thải loại 500 

lít. Ngoài ra các loại chất thải nguy hại khác được bố trí lưu chứa tại các thùng thể tích 

200 lít, có ghi tên, mã chất thải và dán biển cảnh báo bên ngoài thiết bị lưu chứa. Chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án được thu gom lưu trữ theo đúng quy định, chuyển giao 

cho đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tuỳ theo khối lượng thực tế phát sinh. 

http://www.pls-ltd.co.uk/images/NetBuild/warning.jpg
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 2.4. Tiếng ồn, độ rung 

Như đã phân tích ở trên, mức ồn tại dự án nằm trong khoảng 65 – 82dBA và 

chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân làm việc trực tiếp tại nguồn phát sinh tiếng ồn. 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, 

độ rung trong quá trình hoạt động. Cụ thể: 

* Kiểm soát tiếng ồn tại nguồn 

 - Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung 

động đạt quy chuẩn cho phép. 

- Chọn vị trí đặt máy thích hợp. Bố trí các nơi làm việc cần yên tĩnh ở vị trí 

cách xa nguồn ồn. Đánh giá mức ồn trước khi lắp đặt. 

- Lắp đặt một số thiết bị (đệm cao su, lò xo) để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đối 

với máy móc, thiết bị gây ồn, rung. 

- Vận hành đúng kỹ thuật các loại máy móc, thiết bị sản xuất đảm bảo hệ thống 

bôi trơn và các chi tiết truyền động. 

 - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ 

bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 ÷ 6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

 - Thay thế các thiết bị hay chi tiết đã hư hỏng, quá hạn sử dụng bằng các thiết bị 

mới, hoạt động êm hơn. 

 - Cân bằng tốt các vật quay để giảm rung động phát sinh tiếng ồn cơ khí. Đặt 

các máy có rung động gây ồn lên các bệ đàn hồi để chống lan truyền rung động vào 

kết cấu nhà gây ồn. 

 - Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ 

thiết bị trên một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm, bố trí 

thêm tường ngăn tiêu âm giữa các bộ phận. 

* Giảm tiếng ồn trên đường lan truyền 

- Bố trí các tấm vật liệu hút âm bằng xốp trên trần, trên tường, treo trong không 

gian nhà xưởng để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng 

khác. 

- Cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín và bằng thép nặng 

hoặc treo rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn truyền ra ngoài. 

 - Mở thêm nhiều cánh cửa có cánh chớp xung quanh, hạn chế tích tụ ồn trong 

xưởng bằng cách phân tán ồn theo nhiều hướng khác nhau. 

 - Khi lan truyền trong không khí, sóng âm bị mất dần năng lượng nên mức âm 

thanh cũng giảm bớt. 
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- Trồng các loại cây xanh có nhiều tầng, tán lá sát từ mặt đất tới ngọn để ngăn 

cản và hấp thu tiếng ồn, tránh ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.  

* Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân 

 - Trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn cho công nhân vận hành tại các khu 

vực có độ ồn cao. 

 2.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

  a. Sự cố an toàn lao động  

Chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động. Cụ thể sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn quy định của 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm để cải thiện môi trường lao động. 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong 

khuôn viên nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và công tác xử lý môi trường 

tại xưởng sản xuất. 

- Để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn hoặc bị bệnh, 

Chủ dự án sẽ bố trí 1 tủ y tế để đựng dụng cụ sơ cấp cứu. Trường hợp nặng hơn sẽ được 

chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng 

tay, giày ủng,.... Có quy định riêng về quản lý, sử dụng đồ bảo hộ lao động cho từng công 

đoạn sản xuất. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân. Cụ thể như: Môi 

trường làm việc phải thông thoáng đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho công nhân; 

đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Hệ 

chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt được các qui định về chiếu sáng cho công nhân lao 

động trong phân xưởng thuộc loại này. 

- Công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng 

quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra 

sự cố cần được chỉ thị rõ ràng. 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn lao động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý 

thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Khám chữa bệnh cho công nhân định kỳ để tránh các bệnh nghề nghiệp có thể xảy 
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ra. 

  b. Sự cố đối với công trình xử lý chất thải 

* Sự cố đối với các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải:  

Để phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý khí thải, Chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp như sau: 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

+ Vận hành các hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Để vận 

hành được hệ thống xử lý khí thải đòi hỏi nhân viên vận hành (ưu tiên người có 

chuyên ngành về môi trường) phải hiểu rõ về tính chất của khí thải, quy trình xử lý, 

cấu tạo của các hệ thống cũng như đặc tính, chế độ hoạt động của các thiết bị xử lý, vị 

trí của các thiết bị xử lý…Do đó, người vận hành hệ thống cần thiết phải: 

• Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hằng ngày như: lượng hóa chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa chữa và thay 

thế kịp thời khi có sự cố. 

• Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hệ thống thiết bị và khu vực xung 

quanh, tránh để ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực thiết bị. 

• Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng 

cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông 

số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 

+ Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa ngay khi có hỏng hóc. 

+ Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như quạt hút, tấm lọc bụi, 

than hoạt tính,… để thay thế khi cần thiết. 

+ Định kỳ Công ty tiến hành quan trắc chất lượng khí thải đầu ra của các hệ 

thống xử lý tại ống thải để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh. 

- Biện pháp ứng phó sự cố xảy ra 

+ Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục 

kịp thời không để bụi, khí chưa xử lý đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường. Khi xảy ra 

sự cố nhà máy tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố. Khi khắc phục xong, nhà máy 

tiếp tục hoạt động trở lại. 

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống chụp hút 

khí thải, hệ thống xử lý khí thải. 

+ Đồng thời trang bị đồ dùng bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong 
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phân xưởng. Ngoài ra, định kỳ quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý. 

+ Khi có sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải vượt quy chuẩn, Chủ dự án sẽ dừng 

hoạt động, thông báo tới Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, chủ hạ tầng KCN và các 

đơn vị thẩm quyền liên quan về sự cố bằng điện thoại, email văn bản.. để được hỗ trợ 

khắc phụ sự cố xảy ra. 

+ Xây dựng biện pháp dự phòng ứng phó với sự cố rò rỉ hay lan chuyền chất 

thải ngay khi Dự án đi vào hoạt động. 

c. Sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng phó các sự cố hóa chất có thể xảy ra, Chủ dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp như sau: 

- Kho chứa hóa chất: 

+ Dự án bố trí kho chứa hóa chất diện tích 13 m2. 

+ Kho chứa hóa chất được thiết kế theo đúng các quy định trong TCVN 

2622:1995, TCVN 4604:2012 và đảm bảo khoảng cách an toàn với các khu vực dân cư 

theo quy định hiện hành. Khoảng cách từ kho hóa chất của dự án đến khu dân cư gần 

nhất là 700m. 

+ Trong kho quy hoạch khu vực sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. 

Không xếp trong cùng một khu vực các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc 

có phương pháp chữa cháy khác nhau. 

+ Kho chứa hóa chất có hệ thống thông gió tốt (theo đúng quy đinh trong 

TCVN 3288:1979), khô ráo, thoáng mát, chống thấm dột, nền kho phải cao hơn mặt 

bằng chung. Có hệ thống thu lôi chống sét trên mái và được nối tiếp đất. Định kỳ kiểm 

tra hệ thống này theo quy định hiện hành.  

+ Bố trí đầy đủ các phương tiện bảo hộ cho công nhân khi sử dụng hóa chất: 

khẩu trang, găng tay, quần áo, mũ. Phương tiện bảo hộ của công nhân định kỳ 1 năm 

được phát 1 lần. 

+ Trước cửa kho có biển “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”, các biển cảnh 

báo nguy hiểm ghi bằng chữ to, màu đỏ; các chất chữa cháy đối với hóa chất ở trong 

kho, có biển ghi ký hiệu rõ ràng và được đặt ở nơi dễ thấy nhất. 

+ Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo an toàn cho người người lao động 

và hàng hóa như sau: 

• Các hóa chất lỏng chứa trong phuy, hộp không được xếp cao sát trần kho, 

không cao quá 2m. 
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• Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5m. 

• Không để các phuy, thùng đã dùng, vật liệu dễ cháy ở trong kho. 

• Không xếp các lô hàng nặng hơn khả năng chịu tải của nền kho. 

• Thường xuyên kiểm tra lớp hóa chất dưới cùng, đảm bảo không bị đè vỡ. 

- Quản lý hóa chất: 

Quản lý chặt chẽ quá trình xuất, nhập kho các loại hóa chất nguy hiểm. 

+ Hóa chất sử dụng của Dự án sẽ được nhập theo nguyên tắc vừa đủ. Dự án sẽ 

nhập hóa chất sử dụng cho 1 tuần/1 lần khi sử dụng gần hết sẽ nhập tiếp. 

+ Việc quản lý kho hóa chất phải giao cho người có trình độ chuyên môn phù 

hợp. Phải có sổ theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng ngày. Khi thấy thiếu, thừa hoặc sai 

quy cách phải báo ngay với cấp trên để xử lý kịp thời. 

+ Khi giao nhận hóa chất nguy hiểm, chứng từ phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ 

tên, có chữ ký của người giao, nhận hàng và xác nhận của cơ sở có hàng. Chỉ được 

giao nhận hàng có bao bì nguyên vẹn và đầy đủ nhãn hàng hóa với các thông tin theo 

quy định hiện hành. 

+ Hóa chất hết hạn sử dụng hoặc mất phẩm chất phải được xử lý và thải bỏ tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của nhà nước. 

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

Dựa theo chủng loại và khối lượng hóa chất sử dụng tại dự án, Chủ dự án sẽ 

tiến hành lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự án trước khi đi 

vào hoạt động chính thức. 

+ Một số biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất được nhà máy áp dụng như sau: 

 • Cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án phải được đào tạo đầy đủ về an toàn hóa 

chất. Định kì đào tạo nâng cao năng lực và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. 

• Tại khu vực kho chứa hóa chất và các khu vực sử dụng hóa chất được bố trí 

đầy đủ các hình đồ cảnh báo về an toàn hóa chất theo đúng quy định. Dán tiêu lệnh 

PCCC, nội quy PCCC, danh sách người chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất, số điện 

thoại liên lạc khẩn cấp tại cửa kho hóa chất, khu vực bồn chứa hóa chất ngoài trời và 

các khu vực sử dụng. 

• Niêm yết các thông tin về MSDS, bảng checksheet về quản lý/xuất nhập hóa 

chất trong kho và kiểm tra các hạng mục về an toàn trong kho. 

• Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy trình vận hành tại từng công đoạn sản 

xuất. 
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• Xây dựng, ban hành và tuân thủ kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cho các 

thiết bị quan trọng, đặc biệt là các thiết bị liên quan tới hóa chất. 

• Xây dựng hệ thống đo lường và điều khiển tự động cho các công đoạn sản 

xuất chính. 

• Lập quy trình ứng phó và loại bỏ hóa chất rò rỉ. 

• Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm việc với hóa chất. 

• Xây dựng hệ thống PCCC và ứng phó sự cố khẩn cấp. 

• Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các vị trí tiềm ẩn rủi ro về sự cố hóa 

chất. 

• Quản lý chặt chẽ các nhà cung cấp hóa chất. 

• Xây dựng hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. 

• Bố trí các thùng cát ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất. 

- Một số biện pháp ứng phó sự cố hóa chất được nhà máy áp dụng như sau: 

+ Đánh giá rủi ro và phân cấp sự cố hóa chất. 

+ Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố hóa chất của Nhà máy cấp sự cố. 

+ Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để ứng phó sự cố hóa chất của Nhà máy bao 

gồm: 

• Thiết bị PCCC: bình chữa cháy, họng nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy, 

vòi chữa cháy, máy bơm nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống nút ấn 

báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy,... 

• Phương tiện bảo hộ: quần áo, giày, ủng chống hóa chất, khẩu trang hoạt tính,... 

• Công cụ, vật liệu ứng phó khẩn cấp (cuốc, xẻng, giẻ, mùn cưa, cát,): Xử lý các 

tỉnh huống khẩn cấp: chảy tràn, đổ hoá chất, cháy nổ. 

• Bố trí phòng y tế để sơ cứu ban đầu khi không may xảy ra tổn thương cho con 

người. 

• Trang bị hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp 

sự cố khẩn cấp: 

o Có bảng chỉ dẫn khu vực nguy hiểm khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất. 

o Trang bị điện thoại đường dài để liên lạc với các đơn vị hỗ trợ bên ngoài. 

o Lập danh sách số điện thoại của các cơ quan chức năng, các đơn vị hỗ trợ 

bên ngoài để liên lạc khi xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công ty. 

• Xây dựng quy trình ứng phó theo cấp sự cố hóa chất. 

• Xây dựng kế hoạch huấn luyện và diễn tập ứng phó sự cố hóa chất định kỳ 
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cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy.  

d. Sự cố cháy nổ 

Cháy nổ có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các 

nguyên nhân khách quan có thể do tự nhiên như sấm sét, mưa bão, động đất,... Các 

nguyên nhân chủ quan chủ yếu do hoạt động bất cẩn của con người khi không quản lý 

chặt chẽ và không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do: 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như cồn, dầu, ...qua những 

nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay quá gần những tia lửa. 

+ Vứt bừa bãi tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực dễ xảy ra cháy 

nổ. 

+ Tồn trữ rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

+ Sự cố về các thiết bị điện như dây trần, dây điện, động cơ, quạt… bị quá tải 

trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp 

mưa dông to. 

+ Sự cố do sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… 

+ Sự cố cháy nổ do các công trình, nhà máy liền kề chưa có khả năng đáp ứng 

điều kiện PCCC. 

Tác động của cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và làm 

ô nhiễm cả ba hệ thống sinh thái nước, đất và không khí một cách nghiêm trọng. Hơn 

nữa nó còn ảnh hưởng tới tính mạng của con người, tài sản người dân trong khu vực. 

+ Tính mạng con người: Khi xảy ra sự cố cháy nổ nếu không có sự chuẩn bị đề 

phòng cẩn thận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Con người là tài sản quý giá 

nhất, thiệt hại về sinh mạng con người sẽ dẫn đến rất nhiều tác động về mọi mặt kinh 

tế, xã hội. 

+ Thiệt hại về tài sản: Bất cứ sự cố nào cũng gây thiệt hại về tài sản. Nhà máy 

bị cháy, nhẹ nhất là phải tu sửa lại, nặng thì phải xây dựng lại từ đầu. Do đó, tốn kém 

nhìn thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Hơn nữa là tổn 

thất về tài sản trong công trình, gồm các thiết bị, máy móc sản xuất, mạng lưới điện, 

nước,... 

+ Ảnh hưởng đến môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của cháy nổ là khói bụi bốc 

lên làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án và chất thải sau cháy nổ. 
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+ Ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ công nhân viên trong nhà máy: Khi xảy ra sự 

cố cháy thì tính mạng con người trong khu vực nhà máy có nguy cơ đe dọa cao, gây 

tâm lý lo lắng cho cán bộ, công nhân viên trong khu vực nhà máy và khu vực xung 

quanh. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

3.1. Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường  

Kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án như sau: 

Bảng 4. 11. Kế hoạch, kinh phí thực hiện các công trình BVMT giai đoạn vận hành 

của dự án 

STT Công trình BVMT 
Kinh phí thực 

hiện 

Kế hoạch thực 

hiện 

1 Thiết bị lưu chứa chất thải   

- Thùng rác 10.000.000 Quý II/2026 

TỔNG (I +II) 2.010.000.000  

Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường, đào tạo, tập huấn 

phòng chống rủi ro, sự cố hàng năm của dự án khoảng 100.000.000 VNĐ/năm. 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

 Dự án sẽ tuyển 1 cán bộ quản lý chuyên trách về tất cả các vấn đề môi trường, 

an toàn của nhà máy trong suốt giai đoạn vận hành, trình độ Đại học là cử nhân hoặc 

kỹ sư chuyên ngành môi trường. 

 Ngoài ra, còn có đội ngũ kỹ thuật làm việc, vận hành trực tiếp các công trình 

bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy bao gồm: Vận hành hệ thống xử lý 

khí, bụi, an toàn, kỹ thuật điện và cấp thoát nước: 1 người. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo 

Dựa vào các phương pháp và thông tin sử dụng để đánh giá, dự báo các tác 

động ở trên, có thể sơ bộ nhận xét về mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo 

như bảng sau: 

Bảng 4. 12. Bảng tổng hợp mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo 

TT 
Các đánh 

giá/dự báo 

Mức độ 

chi tiết 
Lý giải 
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1 

Tác động do 

bụi, khí thải từ 

hoạt động vận 

chuyển, các 

phương tiện 

giao thông, 

phương tiện thi 

công  

Định 

lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp đánh 

giá nhanh trên để tính toán tải lượng, nồng độ 

các chất ô nhiễm dựa trên các thông tin về khối 

lượng, phương tiện, quãng đường vận chuyển.  

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 

sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 

chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 

mức độ tác động. 

2 

Tác động do 

bụi, khí thải từ 

hoạt động sản 

xuất 

Định 

lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp liệt kê 

để thống kê số lượng nguồn thải. 

- Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh trên cơ 

sở hệ số ô nồng độ các chất ô nhiễm dựa trên các 

thông tin về khối lượng nguyên liệu, hóa chất sử 

dụng do chủ dự án cung cấp. 

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 

sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 

chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 

mức độ tác động. 

3 
Tác động của 

nước thải  

Định 

lượng 

- Sử dụng phương pháp so sánh để tiến hành so 

sánh giữa các kết quả tính toán được với quy 

chuẩn hiện hành để từ đó đánh giá, dự báo được 

mức độ tác động. 

4 
Tác động của 

CTR và CTNH 

Định 

lượng 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp kế thừa 

để dự báo thành phần, khối lượng các loại CTR 

phát sinh dựa vào kinh nghiệm triển khai của 

Chủ dự án. 

5 

Các tác động 

không liên quan 

đến chất thải và 

các rủi ro, sự cố 

môi trường 

Định tính 

- Đơn vị tư vấn đã sử dụng phương pháp liệt kê 

để thống kê số lượng các nguồn gây tác động. 

- Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát các 

thông tin cần thiết và phương pháp kế thừa các 

tài liệu tham khảo để dự mức độ, quy mô tác 

động và đối tượng bị tác động của từng loại 

nguồn gây tác động khác nhau. 
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4.2. Mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

Dựa vào các phương pháp và thông tin sử dụng để đánh giá, dự báo các tác 

động ở trên, có thể sơ bộ nhận xét về mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

như bảng sau: 

Bảng 4. 13. Bảng tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

TT Các đánh giá/dự báo 
Mức độ 

tin cậy 
Lý giải 

1 

Tác động do bụi, khí 

thải từ hoạt động vận 

chuyển, các phương 

tiện giao thông, 

phương tiện thi công  

Cao 

- Phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ 

sở hệ số ô nhiễm là phương pháp đang được 

áp dụng phổ biến hiện nay.  
2 

Tác động do bụi, khí 

thải từ hoạt động sản 

xuất 

Cao 

3 
Tác động của nước 

thải  
Cao 

4 
Tác động của CTR và 

CTNH 
Cao 

- Phương pháp kế thừa dựa vào kinh nghiệm 

triển khai của Chủ dự án nên có độ tin cậy 

cao.  

5 

Các tác động không 

liên quan đến chất thải 

và các rủi ro, sự cố 

môi trường 

Trung 

bình 

- Phương pháp liệt kê và phương pháp điều 

tra, khảo sát là những phương pháp đơn 

giản do chỉ cần thu thập thông tin từ các tài 

liệu, báo cáo khoa học,... đã có sẵn. Mức độ 

tin cậy của các thông tin phụ thuộc vào các 

tổ chức, cá nhân, cơ quan thống kê, nghiên 

cứu. Nên đánh giá mức độ tin cậy của các 

phương pháp này ở mức trung bình. 
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CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

 PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

  DỰ ÁN PHÁT TRỂN BESTELLAR không phải dự án khai thác khoáng sản, 

dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Do đó, Chủ dự 

án không thực hiện nội dung này. 
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CHƯƠNG VI: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sinh hoạt phát sinh của dự 

án được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại rồi đưa về xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm và xả vào hố ga đấu nối của KCN VSIP Hải 

Phòng; Nước thải sản xuất được đưa về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

công suất 10 m3/ngày đêm xả vào hố ga đấu nối của KCN VSIP Hải Phòng;  nước thải 

làm mát máy móc, thiết bị được sử dụng tuần thoàn, không thải ra ngoài môi trường).  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hố ga đấu nối nước thải của KCN VSIP Hải Phòng; 

- Tọa độ điểm đấu nối: X = 2282708.639; Y = 592728.210 (theo hệ tọa độ 

VN2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)  

(Điểm đấu nối nước thải đã được Công ty TNHH Việt Nam InNova thỏa thuận 

với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng và đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

1.2. Những yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

a, Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình vệ sinh của quá trình 

vệ sinh của cán bộ, công nhân viên. 

- Nguồn số 02 : Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn làm sạch 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hệ thống làm mát máy móc, thiết bị 

b, Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Nguồn số 01 : được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó được thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (công suất thiết kế 200m3/ngày đêm) để xử lý. 

- Nguồn số 02 : được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công 

suất 10m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 03 : được thu gom, tuần hoàn sử dụng cho hệ thống làm mát máy 

móc, thiết bị, không thải ra ngoài môi trường. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được dẫn về 01 hố ga để đấu nối về Trạm 

xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP Hải Phòng. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt (Nguồn số 01 và nguồn số 

02 sau xử lý sơ bộ) → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → 

Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → (Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng → Hệ thống thu gom nước thải của 

KCN VSIP Hải Phòng. 

- Công nghệ xử lý nước thải : Công nghệ xử lý sinh học AO 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh khu vực lazer, khu vực in 

- Dòng khí thải:  

01 dòng khí thải : Ống thải tại hệ thống xử lý khí thải tại nhà xưởng 

- Vị trí xả khí thải: nằm trong khuôn viên Dự án. 

- Lưu lượng xả khí thải: 31.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả thải: Xả liên tục trong thời gian làm việc (16h/ngày) 

Bảng 6. 1.Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn 

STT 

 

Thông 

số 
Đơn vị 

Giới hạn giá trị cho phép 

QCVN 19:2024/ BTNMT   

(cột A) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 
Lưu 

lượng 
mg/Nm3 - 

Không thuộc đối 

tượng theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc 

đối tượng theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 Bụi tổng mg/Nm3 ≤50 

Ghi chú:  

+ QCVN 19:2024/BTNMT, cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp. 

- Tọa độ xả khí thải: X(m) = 2282647.292; Y(m) = 592757.498. Hệ tọa độ 
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VN2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30. 

2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

* Biện pháp thu gom: 

Khí thải từ khu vực sản xuất được thu gom vào chụp hút, qua đường ống đi vào 

tháp hấp phụ và được quạt hút đẩy thoát ra môi trường qua ống thoát khí. 

* Công trình xử lý: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Khí thải từ khu vực sản xuất → Chụp hút → Đường ống thu gom → Tháp hấp 

phụ (bằng than hoạt tính) → Quạt hút → Ống xả khí thải → Môi trường. 

+ Công suất thiết kế: 31.000 m3/giờ. 

+ Công nghệ xử lý: Hấp phụ than hoạt tính 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Bảng 6. 2. Nguồn, vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ 

rung 

Tọa độ 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105030') 

X(m) Y(m) 

Nguồn 

số 1 
Tại khu vực sản xuất 2282712.650 592719.221 

Nguồn 

số 2 

Tại khu vực hệ thống 

xử lý nước thải 
2282708.649 592728.211 

Nguồn 

số 3 

Tại khu vực hệ thống 

xử lý khí thải 
2282647.292 592757.498 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho 

phép tại nơi làm việc, QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

– Giá trị cho phép tại nơi làm việc. Cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 
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1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

 

 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 
- 

Khu vực thông thường 

3.3 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Lắp đặt một số thiết bị (đệm cao su, lò xo) để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đối 

với máy móc, thiết bị gây ồn, rung. 

- Vận hành đúng kỹ thuật các loại máy móc, thiết bị sản xuất đảm bảo hệ thống 

bôi trơn và các chi tiết truyền động. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc, độ mài mòn chi tiết để 

bôi trơn dầu mỡ, thay mới thiết bị mài mòn. 

4. Quản lý chất thải 

4.1 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh. 

a.  Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Mã 

CTNH 

1  Ắc quy chì thải Rắn Kg/năm 150 19 06 01 

2   
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn Kg/năm 50 18 02 01 

3  
Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Rắn Kg/năm 150 18 01 02 

4  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là chất thải 

nguy hại) thải 

Rắn Kg/năm 5 18 01 03 

5  
Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại 

hữu cơ 

Rắn Kg/năm 25 19 12 02 

6  
Than hoạt tính đã qua sử 

dụng 
Rắn  Kg/năm 1.362,08 12 01 04 

7  
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng Kg/năm 10 17 02 03 
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Tổng Kg/năm 1.752,08  

b.  Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

(lưới in, da vụn, đế hỏng, xốp nguyên liệu, nilon thừa, bavia thải,....Tổng khối lượng: 

251 kg/năm. 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 56,89 tấn/năm. 

4.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

- Dự án dự kiến sẽ sử dụng lại kho lưu chứa chất thải nguy hại có sẵn của đơn vị 

cho thuê nhà xưởng với diện tích thiết kế 22 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Diện tích thiết kế 22 m2, có tường bao bằng vật liệu chống 

cháy, nền bê tông hóa chống thấm, có khay chống tràn thu hóa chất và phòng chống sự 

cố rò rỉ dầu. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo quy định, có phân loại từng mã CTNH, 

có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn, mã chất thải nguy hại. Các 

chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát, thiết 

bị PCCC theo quy định. 

- Thiết bị lưu chứa:  

+ Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 

5, điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  

+ Bố trí các thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy phù hợp với từng loại chất thải, ghi 

rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài thùng chứa. 

+ Đối với than hoạt tính thải, được thu gom vào các bao chứa loại 500 kg/bao.  

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường  

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: dự án sẽ sử dụng 01 kho 

lưu chứa chất thải thông thường do đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn với diện 

tích 42 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: Thiết kế khu vực lưu giữ được bao bằng 

BTCT, mái tôn cách nhiệt, nền láng xi măng và bố trí cửa chắc chắn; trong khu bố trí 

các thiết bị lưu chứa; có biển báo bên ngoài, các chất thải được lưu giữ theo quy định 

tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng rác bằng nhựa tại các khu vực sản xuất để thu 

gom rác thải phát sinh. Các thùng rác được ghi nhãn, tên từng loại chất thải để đảm bảo 
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khi phát sinh trong quá trình sản xuất công nhân có thể phân loại ngay tại nguồn thải. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: dự án sẽ sử dụng 01 kho 

lưu chứa chất thải sinh hoạt do đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn với diện tích 

10,7 m2. 

- Thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt theo Quyết định 229/2025/QĐ-UBND 

ngày 9/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng quy định về quản lý chất thải rắn trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng: Chất thải sinh hoại được phân loại tại nguồn thành 03 

loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải sinh hoạt 

khác. Sau khi phân loại, chất thải sinh hoạt được lưu chứa trong các bao bì/thùng chứa 

riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết từng loại chất thải. Thực hiện các quy định hiện hành 

khác về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. 
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CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án, cụ thể như sau : 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Không quá 6 tháng kể từ thời điểm bắt 

đầu vận hành thử nghiệm.  

- Công suất dự kiến đạt được của cả dự án đầu tư tại thời điểm kết thúc giai đoạn 

vận hành thử nghiệm: 70%. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, công trình xử lý 

chất thải được vận hành theo công suất sản xuất thực tế của dự án tại từng thời điểm. 

Trường hợp công suất thực tế chưa đạt mức nêu trên, việc đánh giá hiệu quả xử lý vẫn 

được thực hiện trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường và khả năng xử lý thực tế của 

hệ thống. 

Trường hợp cần thiết, chủ dự án sẽ xem xét điều chỉnh thời gian vận hành thử 

nghiệm để đảm bảo việc đánh giá hiệu quả xử lý của công trình nhưng không vượt quá 

thời hạn theo quy định. 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu các loại chất thải như sau: 

STT Giai đoạn 
Thời gian lấy 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

1 

Giai đoạn 

vận hành ổn 

định 

03 ngày liên tiếp  

Khí thải: 

+ Vị trí: 01 vị trí 

- Vị trí 1: lấy mẫu đầu ra tại ống thoát khí 

thải của hệ thống xử lý khí thải khu vực 

sản xuất tại nhà xưởng  

+ Loại mẫu: mẫu đơn 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Hệ thống Vị trí Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

Hệ thống xử lý 

khí thải khu vực 

Tại ống thoát khí thải 

của hệ xử lý khí thải 
Lưu lượng, Bụi QCVN 
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sản xuất tại nhà 

xưởng 

khu vực sản xuất tại 

nhà xưởng  

tổng 19:2024/BTNMT 

Cột A 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

a) Giám sát nước thải 

Nước thải của dự án sau khu xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN VSIP Hải 

Phòng sẽ chảy vào hệ thống thoát nước chung của KCN. Do vậy, không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Giám sát khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan 

trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 98 và Phụ lục 

XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Dự án không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nên không trình bày mục 

này. 

- Dự án thuộc đối tượng phải nộp phí BVMT đối với khí thải theo quy định tại 

Nghị định 153/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/01/2025). Căn cứ quy mô và loại hình 

của dự án, mức phí cố định áp dụng là 3.000.000 đồng/năm (do dự án không thuộc 

diện phải quan trắc khí thải tự động liên tục). Công ty sẽ thực hiện kê khai, nộp phí 

đầy đủ hàng năm theo đúng hướng dẫn của cơ quan thuế và cơ quan môi trường. 
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CHƯƠNG VIII:  NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 

DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Căn cứ các quy định của Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 của 

Thủ tướng Chính Phủ Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư 

thuộc danh mục phân loại xanh. Cơ sở không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy 

định. 
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CHƯƠNG IX: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Chúng tôi cam kết những thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường là hoàn toàn chính xác và xác thực. Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường như đã trình bày trong báo cáo và quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.  

- Cam kết sẽ sử dụng và bảo trì các công trình xử lý chất thải phát sinh trong 

suốt quá trình hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động chủ dự án cam kết bảo đảm xử lý chất thải đạt các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). 

- Chất lượng môi trường nước thải cam kết bảo đảm xử lý Tiêu chuẩn Khu Đô 

thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng. 

- Chủ cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu 

vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. 

3. Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường 

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng 

phó với các sự cố về môi trường trong quá trình vận hành. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật về phòng chống và ứng phó với 

sự cố của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, chịu trách nhiệm đền bù 

khắc phục hâu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra theo quy định. 

- Cam kết thực hiện giám sát, quan trắc chất lượng môi trường nước thải, môi 

trường khí thải. 
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PHỤ LỤC 

 1. Các văn bản pháp lý. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ dự án. 

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án. 

  - Hợp đồng thuê lại đất giữa chủ xưởng và KCN. 

  - Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, phụ lục hợp đồng về việc xử lý chất thải, nước 

thải và hệ thống xử lý khí thải. 

  - Hồ sơ môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Innova. 

  - Giấy tờ pháp lý của KCN VSIP Hải Phòng. 

 2. Bản vẽ mặt bằng 

 - Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

 - Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước mưa. 

 - Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước thải. 

 3. Bản vẽ công trình xử lý chất thải 

 - Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đêm của 

Công ty TNHH Việt Nam Innova.  

 - Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 10 m3/ngày đêm của Công 

ty TNHH Việt Nam Innova. 

 - Bản vẽ hệ thống thu gom, xử lý khí thải của dự án. 

 

 

 

 

 
























































































































































































































